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CHUONG | - CAC DIEU KHOAN CHUNG

DPiéu1:  DPinh nghia

Céc tir nglr st dung trong Quy tac va Biéu khoan nay dwoc dinh nghia va gii
thich thong nhat nhw sau:

1.1 Hanwha Life Viét Nam: 1& Céng ty TNHH B&o hiém Hanwha Life Viét Nam, Gidy
phép thanh lap va hoat dong s6 51GP/KDBH dé ngay 12/06/2008, diéu chinh lan
thir 5 theo Gidy phép diéu chinh s6 51/GPDCO05/KDBH dé ngay 26/06/2014 cap
b&i B6 Tai Chinh.

1.2  Bén mua bao hiém: 1a ca nhan hodc t6 chirc ké khai va ky tén trén Gidy yéu cau
bdo hiém, thwc hién cac quyén va nghia vu quy dinh trong Hop déng bao hiém
véi Hanwha Life Viét Nam va ndp Phi bdo hiém. Bén mua bao hiém co thé dong
thi 1a Nguoi dwoc bao hiém va/hodc Ngudi thu hwéng.

Diéu 2: ] Néu Bén mua bao hiém 1a ca nhén thi ca nhan dé phai tr 40 muoi tam
(18) tudi tré 1én, cé nang lwc hanh vi dan sy day du, va hién dang cuw tra tai Viét Nam.

Diéu 3: Néu Bén mua bao hiém 1a t6 chirc thi té chirc d6 phai dwoc thanh 1ap va
dang hoat déng hop phap tai Viét Nam.

3.1 Nguoi dwoc bao hiém: [é nguw®i ma sirc khée va tinh mang dwoc Hanwha Life
Viét Nam dong y bao hiém theo cac quy dinh trong Quy tac va biéu khoan nay.
Ngudi duwoc bao hiém cé thé déng thei 1a Bén mua bao hiém va/hodc Nguwdi thu
hwéng.

Nguoi dwoc bao hiém phai:
Piéu 4: la ca nhan hién dang cuw trd tai Viét Nam;

Piéu 5. nam trong do tudi tir khong (0) dén sau muoi (60) tudi vao Ngay hop dong
bao hiém bat dau co hiéu lwc;

Diéu 6: Tubi téi da vao ngay Hop déng bao hiém cham dirt [a tdm muwoi (80) tubi.

6.1  Nguwdi thu hwdng: 1a ca nhan hodc td chirc dwoc Bén mua bao hiém chi dinh voi
sy dong y ctia Nguoi dwoc bao hiém nhan toan bdé hodc mét phan quyén loi bao
hiém theo Hop ddng bdo hiém. Nguwoi thu huwdng dwoc ghi tén trong Gidy yéu
cau bado hiém, Gidy chirng nhan bdo hiém va cac thda thuan stra d6i bd sung
khac (néu cd) ctia Hop dbng bao hiém.

6.2  Tudi bdo hiém: |4 tudi vao sinh nhat vira qua clia Nguwoi dwoc bao hiém. Tubi bao
hiém cha Nguoi dwoc bdo hiém duwoc dung lam co sé tinh phi bao hiém, chi trd
quyén loi bdo hiém va dé ap dung Quy tic va Diéu khoan nay va cac Quy téc va
Diéu khoan c6 lién quan khac cla Hop ddng bao hiém. Tat ca cac to “tudi” st
dung trong Hop ddng bao hiém déu duoc hiéu 13 “tudi bdo hiém?”.

6.3  Gidy chirng nhan bdo hiém: 1a van ban xac nhan bao hiém do Hanwha Life Viét
Nam phat hanh, liét k& cac chi tiét chinh cia Hop déng bao hiém va la bang
chirng cla viéc giao két Hop déng bao hiém gitra Hanwha Life Viét Nam va Bén
mua bao hiém.

6.4 HO so yéu cau bao hiém: bao gébm Gidy yéu cau bao hlem gidy xac nhan va
nhirng thong tin bang van ban c¢o lién quan dén viéc yéu cau tham gla Hop dong
b&do hiém do dich than B&n mua bao hiém hoéac dai dién hop phap ctia B&n mua
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

Hanuwha Life

b&o hiém ky tén va cung cip cho Hanwha Life Viét Nam.
Ngay Hop déng bao hiém bat diu c6 hiéu lwc: 1 ngay phat sinh trach nhiém béo

hiém ctia Hanwha Life Viét Nam va dwoc ghi trong Gidy chirng nhan bao hiém.

Néu Hanwha Life Viét Nam chap thuan bao hiém, dbng thoi Bén mua bao hiém
va Nguwoi duoc bao hiém van con sdng hodc van dang hoat déng hop phap (neu
Bén mua bao hiém la mét td chirc) vao thdi diém Hanwha Life Viét Nam cép Gidy
chirng nhan bao hiém, Ngay Hop déng bao hiém bat dau cé hiéu lwc 1a ngay Bén
mua bao hiém hoan tat Ho so yéu cau bao hiém va déng di khoan Phi bao hiém
d4u tién theo Quy téc va Diéu khoan nay, trir khi c6 thda thuan khac.

Ngay ky niém Hop déng bdo hiém: 14 ngay ky niém hang ndm cta Ngay Hop

ddng bao hiém béat dau cé hiéu lwc.
Ngay ky niém thang hop déng: la ngay I&p lai hang thang ctia Ngay hop ddng béo

hiém bat dau cé hiéu lwc. Néu thang khéng c6 ngay nay, ngay cubi thang sé 13
Ngay ky niém thang hop déng._

Ngay dao han Hop déng bao hiém: dwoc ghi trong Gidy chirng nhan béo hiém, Ia
ngay cudi cung cua thdi han bao hiém néu Hop dong bao hiém van con hiéu lwc
vao thoi diém dé.

S6 tién bao hiém: Ia sb tién ma Hanwha Life Viét Nam nhan bao hiém va dwoc

quy dinh trong Gidy chirng nhan bao hiém hoéc cac théa thuan bang van ban
khac (néu co).

Phi bdo hiém: 1a sé tién ma Bén mua bdo hiém phai thanh toan cho Hanwha Life

Viét Nam dé dwoc bao hiém theo quy dinh ctia Hop ddng béo hiém.

Phi_bdo hiém dinh ky: la s6 tién ma Bén mua bao hiém phai thanh toan cho
Hanwha Life Viét Nam vao Ngay dinh ky déng phi dé dugc bao hiém theo quy
dinh ctia Hop dong bao hiém.

Phi bdo hiém quy ndm: 1 Phi bao hiém dwoc tinh toan dwa trén tudi va gidi tinh

cia Nguoi dugc bao hiém theo Sb tién bao hiém va dinh ky dong phi nam va
khéng bao gom khoan phi tang thém do két qua tham dinh cia Hanwha Life Viét
Nam.

Ngay dinh ky déng phi: la ngay Bén mua béo hiém phai déng cac khoan Phi bao

hiém dén han cho Hanwha Life Viét Nam theo quy dinh trong Gidy chi*ng nhan
bao hiém hoac cac théa thuan bang van ban khac (néu co).

Gia tri hop déng: la sb tién duoec tich Iy tr cac khoan Phi bdo hiém sau khi da

trtv di cac chi phi lién quan khac. Gia tri hop dcfmg dwoc tinh lai hang thang theo
murc Lai suat cong bo quy dinh trong ban Quy tac va Biéu khoan san pham nay.

Gia tri hoan lai: 14 sb tién Bén mua bao hiém co thé nhan dwoc khi Hop déng bao

hiém ch&m dut trwdc thei han Hop dbéng bao hiém. Gia tri hoan lai dwoc xac dinh
la Gia tri hop dbng trir di chi phi chAm dit hop ddng. Hanwha Life Viét Nam cé
trach nhiém tinh Gia tri hoan lai phu hop co s& ky thuat da dang ky véi Bé Tai
chinh. Gia tri hoan lai wéc tinh vao Ngay ky niém hop déng hang ndm duoc thé
hién tai tai liéu minh hoa ban hang.

Hop déng bao hiérr] bat dau co Gia tri hoan lai sau khi co hiéu lyc da hai (02) nam
va Bén mua bao hiém da déng day du hai (02) nam Phi bao hiem.

Gia tri tién mat thwc tra: 1a tbng s tién ma Bén mua bao hiém sé nhan lai vao thoi
diém yéu cau cham dit Hop dong bao hiém, bao gom:
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6.17

6.18

6.19

Hanuwha Life

Gia tri hoan lai; trir di
Céc Khoan no (néu cé).

Lai suat ddm bao: 1a mirc 14i suat nam phan tram trén nam (5%/nam) ma Hanwha
Life Viét Nam cam két chi tra va duwgec tinh trén Gia tri hgp dong.

Lai suat cong bd: 1a muirc 13i sudt ma Bén mua bao hiém dwoc hudng do Hanwha
Life Viét Nam céng bd theo dinh ky hang thang trén trang théng tin dién t
(website) cia Hanwha Life Viét Nam va/hoac cac phwong tién thdng tin dai chung
khac. Lai suat cong bb sé khong thap hon Lai suat ddm bado ctia Hanwha Life Viét
Nam.

Khoan no: 1a bat ctr khoan tién nao ma Bén mua bdo hiém con ng’ Hanwha Life
Viét Nam bao gom, nhwng khéng gi¢i han & cac khoan sau day:

Piéu 7: Cac khoan no Phi bao hiém; va

Diéu 8: Cac khoan tam (ng tir Gia tri hoan lai clia Hop ddng bao hiém:; va

Diéu 9: Khoan gidm thu nhap dau tw phat sinh t viéc tam ¢ng tir Gia tri hoan lai

9.1

9.2

ctia Hop déng bdo hiém.

Khodn gidm thu nhap dau tw: Ia sb tién thu nhap tir hoat déng dau tw bi gidm do
Bén mua b&o hiém tam &ng tir Gia tri hoan lai ctia Hop déng bao hiém hodc no
Phi bdo hiém. Khoan gidm thu nhap dau tw dworc tinh theo ty I& phan tram cta sb
tién tam wng t Gia tri hoan lai cia Hop déng bdo hiém hodc no Phi bao hiém
theo quy dinh ctia Hanwha Life Viét Nam tai tirng thoi diém.

Thwong tat toan bd va vinh vién: nghia la khi:

Piéu 10: Nguwoi dwoc bao hi}’ém bi thwong tat do Tai nan hodc bénh tat, lam mat
hoac liét hoan toan va khéng thé phuc hoi dwoc chirc nang cua:

10.1

10.2

Hai tay; hoac

Hai chan; hoac

M6t tay va mot chan; hoac
Hai mat; hoac

Mot tay va mot mat; hoac
Mot chan va mot mat.

Trong truong hop ndy, mat hoan toan va khong thé phuc hdi dwoc chirc nang cia
(i) mat dwoc hieu la mat han mat hoac mu hoan toan, (i) tay dugc tinh tw co tay
tré Ién, (iii) chan dwoc tinh tr mat ca chan tré 1én; hoac

Ngudi duwoc bdo hiém bj thwong tat [am mat kha nang lao ddng véi ty 18 tor tam
muwoi mbt phan trdm (81%) tré I&én theo Bang quy dinh tiéu chuan do co quan y
t&/Ho6i ddng giam dinh y khoa c4p tinh, thanh phd trwc thudc trung wong tré 1&n
xac nhan.

Bénh nang giai doan cubi: Ngwdi dwoc bao hiém dwoc két luan 1a bénh khong thé
chira khai va tién lwgng tir vong trong vong muwoi hai (12) thang. Bénh phai duoc
xac dinh bdi Bac si chuyén khoa cua Bénh vién hodc dwoc chap thuan bdi
Hanwha Life Viét Nam.

Thoi han loai triv: 1a théi gian chin muoi (90) ngay ké tir Ngay hop déng bao hiém
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10.3

10.4

10.5

10.6

Hanuwha Life

bat dau c6 hiéu lwc hodc chin muoi (90) ngay ké tir ngay khéi phuc hiéu lyc gan
nhat clia Hop dong bao hiém (néu co).

Tinh trang ton tai trwdc: la:

bat ky tinh trang bénh, thwong tat hoac dj tat nao, theo d6 Nguwdi dwoc bao hiém
da tirng phai di kham Bac si, duwoc kiém tra, xét nghiém chan doan, nam vién va
diéu tri y té hodc trdi qua phau thuat vao bét ky thdi diém nao trwéc Ngay hop
ddng bdo hiém bat diu co hiéu lwc hodc Ngay khdi phuc hiéu lwc gan nhat cla
Hop déng bao hiém (néu cd); hoac

bat ky d4u hiéu, triéu chirng ddc thu ma hop ly vé mat y khoa dé chan doan Bénh
nang giai doan cudi, kh&i phat trwédc Ngay Hop dbng bao hiém bat dau cé hiéu
lwe hodc ngay khoi phuc hiéu lwc gan nhét ctia Hop ddng bao hiém.

Béac si: 1a nhirtng ngudi cé bang tét nghiép Bac siy khoa, ¢6 dd trinh do chuyén

mén, dang hanh nghé Bac si hop phap theo quy dinh phap luat hién hanh dé
cung cép dich vu kham chiva bénh, dich vu y té va dang coéng tac tai Bénh vién.
Bac si khéng phai la vo/chéng, cha/me, con, anh chi em rudt hay ngwoi than cia
Nguw&i dwoc bao hiém/ Bén mua bao hiém.

Bénh vién: la mét co sé dwoc thanh lap va hoat dong hop phap theo luat phap

Viét Nam hodc Han Quéc, cha yéu dé ‘cham soc va diéu tri nhirng ngudi bi 6m
hodc bj thwong. Co s& d6 phai dwoc cap gidy phép la Bénh vién

Bénh vién sé& khéng bao gém nhirtng co s& sau day cho du cac co s& nay hoat
ddng déc lap hay trirec thuéc mét Bénh vién:

Bénh vién/vién tam than;

Bénh vién/vién y hoc dan tdc, vat ly trj liéu va/hoac phuc hdi chirc ndng;
Bénh vién/vién phong;

Bénh vién/ vién diéu dwdng;

Nha bdo sanh, nha diéu dwdng, nha an dwdng hay cac co s¢ khac chu yéu danh
cho viéc chira tri cho nguwoi gia, ngwdi nghién rwgu, chat ma tuy, chat kich thich;

Trung tdm y t&/phong kham.

Tai nan: 1a moét hoac mét chudi sw kién khach quan xay ra do tac déng cla mot

lyc, mét vat bat ngo tir bén ngoai 1én co thé Nguwoi dugc bao hiém va gay ra
thwong tat hoac t&r vong cho Nguwoi duwgc bao hiém. Cac sy kién nay chi dwoc
xem la Tai nan theo dinh nghia cia Quy tac va Bieu khoan nay, néu hdi du cac
diéu kién sau:

Xay ra ngoai sy tién liéu, kiém soat ciing nhw y mudn ctia Nguei dwoc bao hiém;

Phai la nguyén nhan tryc tiép, duy nhat gay ra thwong tat hodc t& vong cho
Ngw¢&i dwoc bao hiem.

Chirc nang sinh hoat hang ngay: la cac hoat dong sau:

Di chuyén: kha nang tw di chuyén ra khéi ghé va nguoc lai;
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Di lai: kha nang tw di chuyén tir phong nay sang phong khac ma khéng can sy tro
giup tr ngwoi khac;

Di vé sinh: kha nang tiéu tién va dai tién tw chd, gir vé sinh ca nhan sach sé:;

Méc quan &o: kha nang tw thay quan &o, tw mang vao hay thao ra céc thiét bi ho
tro ma khéng can sy tro giup tv ngwdi khac;

Tam rira: kha ndng tw tdm rira hodc vé sinh ca nhan (bao gébm viéc tw di chuyén
vao nha tam va nguwoc lai);

An ubng: kha ndng tw dwa thirc an da dwoc lam s&n vao miéng.

DPiéu 11: Hop déng bao hiém

Hop dong bdo hiém la sy thda thuan bang van ban gitra B&n mua bao hiém va
Hanwha Life Viét Nam, bao gom va dwoc cau thanh béi cac van ban sau:

a) Hob so yéu cau bao hiém; va

b) Gidy chirng nhan bao hiém; va

c) Quy tac va Diéu khoan san pham chinh nay; va

d) (Céac) Quy téc va biéu khoan cuia (cac) san phdm bao hiém bd sung (néu cd); va

e) Cac thda thuan slra dbi, bd sung bang van ban khac cuia hai bén (néu co).

Diéu 12: Tha tuc tham gia bao hiém

121 Khi yéu cau tham gia bao hiém, B&n mua bao hiém phai ké& khai thong tin chinh
Xac, day da, trung thuc va truc tiép ky tén vao Gidy yéu cau bao hiém, dinh kém
céac gidy to theo quy dinh ctia Hanwha Life Viét Nam va déng khoan Phi bao hiém
dau tién.

12.2 D& Hob so yéu cau bao hiém dwoc chap thuan, Bén mua bao hiém phai co quyén
lgi c6 thé dwoc bao hiem véi Ngudi duwge bao hiém, nhw sau:

a) Ban than Bén mua bao hiém;

b) Vo, chéng, con, cha, me hop phap clia Bén mua bao hiém;

c) Anh, chi, em ruét; nguwdi cé quan hé nudi duwdng/giam hé hop phap;

d) Nguoi khac, néu Bén mua bao hiém cé quyén lgi ¢ thé dwoc bao hiém.

12.3  Trwong hop Bén mua bao hiém khoéng phai la Ngwoi dwoc bao hiém:

a) Néu Nguoi dwoc bao hiém dwdi muwdi tam (18) tudi va Bén mua bao hiém khéng
phai la cha, me hay nguoi giam hé hop phap cua Nguoi dwoc bao hiém thi phai
c6 van ban dong y cua cha, me hay ngwdi giam hd hop phap cia Nguwoi duoc
bao hiém.

b) Néu Ngudi dwgc bdo hiém tlr mwdi tdm (18) tudi tré 1én thi phai c6 sw chap

thuan bang van ban cta Nguoi dwoc bao hiém.
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Diéu 13: Bao hiém tam thi

13.1

13.2

13.3

13.5

a)

b)

c)
d)

e)

Bég hiém tam thoi chi 4p dung cho trwdng hop Nguﬁri dwoc bao hiém cla san
pham chinh t&r vong do Tai nan trong Thoi han bao hiém tam thoi.

Thoi han bao hiém tam thoi bat dau tir khi Bén mua bao hiém nop Ho so' yéu cau
bao hiém hop 1é va déong du khoan Phi bao hiém dau tién theo quy dinh tai Diéu
3.1.

Thoi han bao hiém tam thoi s& cham dirt vao mét trong cac ngay sau, tiy ngay
nao déen trudc:

Ngay Hanwha Life Viét Nam phat hanh Gidy chirng nhan bao hiém; hoac

Ngay Hanwha Life Viét Nam phat hanh thw tam hoan hay tir chdi bao hiém. Trong
trwodng hop nay, Hanwha Life Viét Nam sé hoan tra cho Bén mua bao hiém toan
bd Phi bdo hiém da dong (khéng tinh 14i); hodc

Ngay Hanwha Life Viét Nam nhan dwoc van ban yéu cau hdy bé Ho so yéu cau
bao hiém ctia Bén mua bao hiém; hoac

Sau sau muoi (60) ngay ké tir ngay Thoi han bao hiém tam thoi bat dau. Trong
trwong hop péy, Hanwha Life Viét Nam sé ttr chéi bao hiém va hoan tra cho Bén
mua bao hiém toan bd Phi bao hiém da déng (khéng tinh 1ai), trir khi c6 théa
thuan khac.

Trong trwdng hop Nguwoi dwoc bao hiém t&r vong do Tai nan trong Thoi han bao
hiém tam th®i, Hanwha Life Viét Nam s& cham dit Hop ddng bao hiém va sé:

chi trad quyén loi trwéng hop tr vong clia san phdm chinh trong (cac) Ho so yéu
cau bao hiém da ndp cho Hanwha Life Viét Nam va chwa hoan tat tht tuc thdm
dinh, nhung khéng vwot qua hai tram triéu (200.000.000) dong, bat ké cé bao
nhiéu H6 so yéu cau bao hiém da ndp clha bat ky sdn phdm bao hiém nao. Trong
trwdng hop nay, (cac) khodn Phi bao hiém dau tién da ndp sé khong dwoc hoan
lai cho B&n mua bao hiém; hodc

hoan tra (tbng) Phi bao hiém dau tién da dong (khong tinh 13i) cta tat ca cac Ho6
so' yéu cau bao hiém da ndp cho Hanwha Life Viét Nam va chwa hoan tat tha tuc
thdm dinh néu (tbng) Phi bao hiém dau tién cla tat ca cac H6 so yéu cau béo
hiém nay I&n hon hai tram triéu (200.000.000) déng.

Quyén loi bdo hiém tam thdi néu trén sé khéng dworc chi trd néu Ngudi dwoc bao
hiém & vong do bat ky nguyén nhan nao sau day gay ra, du tryc tiép hay gian
tiep:

Sy kién Tai nan xay ra cho Nguoi dugc bdo hiém trwdc khi Thoi han bao hiém
tam th&i bat dau; hoac

Ty gay thwong tich cho ban than, ty t&r hay muu toan ty tr cho du trong trang
thai tinh than binh thwd'ng hay mat tri; hoac

Réi loan tam than, mét tri hodc réi loan tam ly; hodc
Mang thai, sinh d& hodc cac bién chirng lién quan; hoac

Tham gia vao hoat ddng dinh céng, ndi loan, bao ddng; hoac
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Bi &nh huéng bdi rwou bia hodc bat ky loai thudc ndo, trir trwérng hop cé chi dinh
cla Bac si v&i muc dich chira bénh; hoac

Do tham gia cac phuwong tién hoat dong trén khong trie phi véi vai trd hanh khach
c6 mua vé cla mét hang hang khéng dan dung co giay phép hoat déng va lich
trinh bay; hoac

Do tham gia cac cudc dua, cac hoat dong thé thao chuyén nghiép, 18n co binh khi
nén, leo nui, nhay du, xt ly chat nd hoac str dung sung; hoac

Nhiém HIV, bi AIDS hay cac bénh co lién quan dén HIV/AIDS (ngoai trir nhirng
trwdng hop phoi nhiém do nghé nghiép nhw céng an, bac si); hoac

S dung chat ma tly, chét kich thich hodc cac chat gay nghién trai phép triv
trrong hop coé chi dinh cua Bac si; hoac

Chién tranh (co tuyén bd hay khéng tuyén bd), cac hoat ddong thu dich, hiéu chién
hodc mang tinh chién tranh, néi chién, néi loan, bao déng, bao loan dan sy hay
hoat ddng lién quan dén khung bo; hoac

Hanh dong c6 y hodc co tinh toan nham truc Igi bao hiém ctia Nguwoi dugc bao
hiém, B&n mua bao hiém hoac Nguw&i thu hwédng; hoac

m) Hanh vi pham t6i ctia Bén mua b&o hiém, Nguoi duwoc bdo hiém hodc Nguoi thu

hwéng theo phap luat hién hanh cla nwéc sé tai.

Trong trwéng hop nay, véi diéu kién 1a Bén mua 7béo hiém khéng vi pham Diéu
17, Hanwha !_ife Viét Nam sé hoan tra Phi bao hiém da déng, sau khi trir di cac
Khoan ng (néu co).

Diéu 14: Th&i han xem xét lai

Trong thdi han hai mwoi mét (21) ngay ké tir ngay khach hang nhan duoc bod
Hop ddng bdo hiém, va véi didu kién |1a chwa xay ra s kién bao hiém hodc chua
co yéu cau _giai quyét quyén loi bdo hiém nao, Bén mua bao hiém co quyén yéu
cau thay ddi, chinh stva hodc hiy bd Hop déng bao hiém bang cach guri thong
bao bang van ban dén Hanwha Life Viét Nam. Trong th&i gian nay, néu Bén mua
bao hiém tra lai bo Hop dong bao hiém cho Hanwha Life Viét Nam cung v&i van
ban yéu cau hdy bd Hop déng bao hiém, Hanwha Life Viét Nam sé& hoan tra (cac)
khoan Phi bdo hiém ma Bén mua bao hiém da dong (khéng tinh 1ai) sau khi khau
trir chi phi kham, xét nghiém y khoa lién quan dén Hop déng bao hiém (néu cé).
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Diéu 15: Th&i han déng Phi bao hiém va Thoi han Hop dong bao hiém

15.1  Th&i han Hop dong bao hiém duwoc ghi trong Gidy chirng nhan bao hiém hodc
céac thda thuan stra ddi (néu co), la muwoi (10), mwoi 1am (15) hoac hai muwoi (20)
nam, tuy theo Bén mua bao hiém Iwa chon tai thoi diém tham gia bao hiém.

15.2 Th&i han déong Phi bao hiém duoc ghi trong Gidy chirng nhan bao hiém hodc

cac thda thuan stra doi (néu cd). Tai thoi diém tham gia bao hiém, Bén mua bao
hiém cé thé lya chon mét trong cac lwa chon vé Thoi han déng Phi bao hiém nhw
sau:

Diéu 16: Déi v&i Thoi han Hop dong bao hiém béng mwoi (10) nam: Thoi han
dong Phi bao hiém la sau (6) hoac mwéi (10) nam.
a) Do6i véi Thoi han Hop dong bao hiém bang muwei 1am (15) ndm: Thoi han
dong Phi bao hiém Ia sau (6) hodc mudi (10) hodc mudi lam (15) nam.

b) D6i v&i Thei han Hop dong bao hiém bang hai mwoi (20) nam: Thoi han dong
Phi bao hiém la sau (6) hoac muw&i (10) hoac muwdi lam (15) hoac hai mwoi (20)
nam.

16.1  Sau Thdi han xem xét lai, B&n mua bao hiém khéng dwoc thay déi Thei han déng

Phi bao hiém va/hodc Thoi han Hop déng bao hiém.

CHUONG Il - QUYEN LQI BAO HIEM

Diéu 17: Quyén loi tién mat dinh ky

DPiéu 18: Trong thoi gian Hop dong bao hiém con duy tri hiéu lwc, Hanwha
Life Viét Nam sé chi tra Quyén lgi tien mat dinh ky theo dinh ky va bang ty 1&é phan
tram (%) cta Phi bdo hiém quy nam tai thdi diém chi trd, nhu quy dinh tai bang

dudi day:
Quyeén loi tién mat dinh ky
(% Phi bao hiém quy nam tai thoi diém chi tra)
Theoi han Naav ke NGy kv Naay kv
x 2y kv gay Ky gay Ky gay Ky
Hop dong n,i\lé?syHg niém Hop | niém Hop | niém Hop | T4ng cong
bao hiem N 7P dong bdo | dong bao | dong bao '
dong bao hidm th hidm tho hidm th
hidm thee 5 iem thw iem tho iem thw
10 15 20
10 nam 10% 40% 50%
15 nam 10% 40% 70% 120%
20 nam 10% 40% 70% 100% 220%
DPiéu 19:  (Nhirng) Quyén loi tién mat dinh ky da phat sinh theo dinh ky nhuw

quy dinh trén co thé dé lai tai tai khoan Hanwha Life Viét Nam va huwéng lai theo
Lai suat céng bo do Hanwha Life Viét Nam quy dinh tai tieng thoi diem.
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Diéu 20:  Trwoc khi chi trd Quyén lgi bao hiém nay, Hanwha Life Viét Nam sé
khau trir cac Khoan no (néu co).

Diéu 21: Quyén loi tién mat bd sung

a)

b)

La khoan |ai ma Bén mua bao hiém cé thé dwoc nhan tir két qué kinh doanh cta
Hanwha Life Viét Nam. Viéc cong bé va chia khoan 13i nay (néu cé) ludn phu hop
v&i cac quy dinh ctia B Tai Chinh tai ttrng thoi diém.

Quyén lgi tién mat bd sung nay duoc tra thém truc tiép vao Gia tri hop ddng cla
Bén mua bao hiém va Bén mua bdo hiém cé quyén lwa chon rut ngay khi duwoc
cong bd, rat sau khi dwoc céng bd, rut tai thoi diém cham dut Hop dong bao
hlem rat vao thdi diém dao han, hodc rut vao thoi diém cé yéu ciu giai quyet
quyén loi bdo hiém. Quyén loi tién mat bd sung cé thé dwoc cong bd mét 1an
ho&c nhiéu 1an trong subt Thoi han hop dbng va sé dwoc thdng bao trong céac
bang théng tin hop ddng thwdng nién gtvi dén khach hang.

Quyén loi tién mat bé sung da phat sinh theo dinh ky nhw quy dinh trén c6 thé dé
lai tai tai khoan Hanwha Life Viét Nam va huic’yng lai theo Lai suat cong bo do
Hanwha Life Viét Nam quy dinh tai tieng thoi diém.

Qiéu 22: (Nhiing) Quyén loi tién mé&t bo sung la khoan Iai cia quy chi hop
dong, thyc hién theo nguyén tac phan chia thang dw da dwoc Bo Tai chinh phé
chuan, bo sung, dinh ky céng bo va dwgc dung lam can c xac dinh.

Diéu 23:  Trwoc khi chi trd Quyén lgi bao hiém nay, Hanwha Life Viét Nam sé
khau trtr cac Khoan no (néu co).

Diéu 24: Quyén loi dam bao Gia tri hop déng

24.1

24.2

Trong thoi gian Hop déng bao hiém dang cc‘)p hiéu lwc, Gia t[i hop déng sé duc_yg:
tinh 1ai hang thang theo mtrc Lai suat cong b0 tai tirng thoi diem. Lai suat cong bo
sé& dam bao khdéng thap hon nam phan tram trén nam (5%/nam).

Gia tri hop dong sé duoc tinh I4i hang thang theo mirc Lai suat cong b tai tirng
thoi diem. Tién lai sé dwoc tinh bang phuwong phap lai suat kép va dwoc cong
don vao Gia tri hop dong.

Diéu 25: Quyén loi bao hiém trong trwéng hop Ngwdi dwoe bao hiém tir vong

Diéu 26: Trong trwong hop Nguoi dugc bdo hiém tir vong trong thoi gian
Hop déng bdo hiém con duy tri hiéu lwc, Hanwha Life Viét Nam sé chi tra gia tri
I&n hon gitra:

Diéu 27: M6t tram phan tram (100%) Sé tién bao hidm; hodc
Diéu 28:  Gia tri hop déng.
Va Hop déng bao hiém sé& cham dit hiéu lwc.

Diéu 29: Trwoc khi chi tra Quyén lgi bao hiém nay, Hanwha Life Viét Nam sé
khau trtr cac Khoan ng (néu co).

Diéu 30: Quyén loi bao hiém trong trwéng hop Ngwdi dwoc bao hiém bi
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Thwong tat toan bd va vinh vién

Piéu ?31: Trong treong hop Nguoi dugc béo hiém bi Thwong tat toan bo va
vinh vien trong thoi gian Hop dong bao hiém con duy tri hiéu lwc va trwoc khi
Nguwoi duwgec bao hiém tron sau mwoi [am (65) tudi, Hanwha Life Viét Nam sé chi
tra gia tri I&n hon gitra:

Diéu 32: M6t tram phan tram (100%) Sé tién bao hiém; hoac

Piéu 33:  Gia tri hop ddng.

Va Hop ddng bao hiém sé& chdm dat hiéu lwc.

Dieu 34: Trong trwdng hop Nguwdi dwoc bdo hiém bj Thwong tat toan bo va
vinh vién tlr sdu muwoi 1am (65) tudi va trong th&i han hiéu lwc ctiia Hop déng bao
hiém, Hanwha Life Viét Nam sé& chi trd Gia tri hop dong tai thoi diém Thwong tat
toan bo va vinh vién va Hop ddng bao hiém sé& cham dut hiéu lwc.

Diéu 35: Trwdc khi chi tra Quyén lgi bao hiém nay, Hanwha Life Viét Nam sé
khau trtr cac Khoan ng (néu co).

Diéu 36: Quyén lgi bao hiém trong trwong hop Ngwdi dwoe bao hiém mic phai

Bénh nang giai doan cudi

Diéu 37: Trong truong hop Ngudi duwoc bao hiém mac phai Bénh nang giai doan
cudi trong th&i gian Hop déng bao hiém con duy tri hiéu lwc, Hanwha Life Viét Nam sé
chi tra gia tri I&n hon gitra:

Diéu 38: M6t tram phan tram (100%) Sé tién bao hidém; hoac
Diéu 39:  Gia tri hop déng.

Va Hop déng bao hiém sé& cham dit hiéu lwc.

Piéu 40: Truoc khi chi tra Quyén loi bao hiém nay, Hanwha Life Viét Nam sé& khau
trir cac Khoan ng' (néu co).

Diéu 41: Quyén loi dao han

41.1 Vao Ngay dao han Hop déng bdo hiém, Hanwha Life Viét Nam sé chi tra

mot trdm phan tram (100%) Gié tri hop dong.

41.2 Trwédce khi chi trd Quyén loi bdo hiém nay, Hanwha Life Viét Nam sé& khéu

trir cac Khoan no (néu co).

Dieu 42: Gi&i han vé quyén loi bao hiém déi voi tré em

a) Néu Nguoi dwoc bao hiém t&r vong, hodc Thwong tat toan bod va vinh vién, hodc

méac phai Bénh nang giai doan cudi trwéc khi tron bon (04) tudi va Hop dong bao
hiém dang con hiéu lyc, Hanwha Life Viét Nam sé chi tra cac quyén lgi theo ty 1
trong bang duw&i day:

Tudi ctia Nguoi dwoc bao hiém Quyén loi bdo hiém
Truwdce khi tron mot (01) tudi 20% Sb tién bao hiém
Trwdce khi tron hai (02) tudi 40% Sb tién bao hiém
Trudc khi tron ba (03) tudi 60% Sb tién bao hiém
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Tudi ctia Nguoi dwoc bao hiém Quyén loi bdo hiém
Truwdce khi tron bdn (04) tudi 80% Sb tién bao hiém

b) Truwdc khi chi tra quyén lgi nay, Hanwha Life Viét Nam sé khau trir cac Khoan no

(néu co).

Diéu 43: Cac diéu khoan loai trir trach nhiém bao hiém

43.1 Loai trir bao hiém déi vé&i trerng hop Ngwoi dworc bao hiém tir vong:
Hanwha Life Viét Nam sé& khong chi trd Quyén lgi bao hiém theo Diéu 10, néu
Nguoi dwoc bao hiem tir vong do bat clr nguyén nhan nao, du trye tiep hay gian
tiep sau day gay ra:

a) Ty t&, du trong trang thai tinh than binh thwong hay mat tri, xay ra trong vong hai
(02) nam ke tr Ngay hop dong bao hiem bat dau c6 hiéu lwc hoac ngay khdi
phuc hiéu Iwc gan nhat cia Hop dong bao hiém (néu co); hoac

b) Nhiém HIV, bj AIDS, hay cac bénh cd lién quan dén HIV/AIDS (ngoai trlr nhirng
trwro'ng hop phoi nhiém do nghé nghiép nhw céng an, Bac si); hoac

c) S dung chat ma tay, chat kich thich hodc cac chat gay nghién trai phép trw
trvdng hop theo chi dinh cda Bac si; hoac

d) Hau qua cta hanh déng cb y hay v y tAn cdng bang vi khi nguyén t&, v khi
hda hoc hoac vi khi sinh hoc; hoac

e) Chién tranh (c6 tuyén bo hay khong tuyén bo), cac hoat dong thi dich, hiéu chién
hoac mang tinh chién tranh, néi chién, ndi loan, bao dong, bao loan dan sy hay
hoat dong lién quan dén khung bd; hoac

f) Hau qua cla cac hoat ddong quan sw trong khi dang phuc vu trong quan ngg;
hoac

g) Hanh dong cb y hoéc c6 tinh todn nham truc Igi bao hiém clia Nguoi dwoc bao
hiém, B&n mua bao hiém hoac Nguw&i thu hwédng; hoac

h) Hanh vi pham t6i clia B&n mua bao hiém, Nguwdi dwoc bdo hiém hodc Nguoi thu
hwéng theo phap luat hién hanh cla nwéc sé tai.

43.2 Loai trir bao hiém déi v&i trwvdng hop Ngwoi dwee bao hiém bi Thwong tat
toan b va vinh viéen:
Hanwha Life Viét Nam sé& khong chi trd Quyén loi bdo hiém theo Diéu 11, néu
Ngudi dwoc bao hiem b Thuong tat toan b va vinh vien, trwdc ngay co hiéu lyc
hoac ngay khdi phuc hiéu lywc gan nhat ctia Hop déng bdo hiém nay (néu cd);
hodc do bat c&» nguyén nhan nao, du trwc tiép hay gian tiép sau day gay ra:

a) Tw tk, du trong trang thai tlnh‘than binh thwong hay mat tri, xay ra trong vong hai
(02) nam ke tr Ngay Hop dong bao hieém bat dau c6 hiéu lwc hoac ngay khoi
phuc hiéu lwc gan nhat cia Hop dong bao hiém (néu co); hoac

b) Tw gay thwong tich, du trong trang thai tinh than binh thuwérng hay mét tri; hoac

c) Nhiém HIV, bi AIDS, hay cac bénh co lién quan dén HIV/AIDS (ngoai trtr nhirng
trwong hop phoi nhiém do nghé nghiép nhw céng an, Bac si); hoac

d) St dung chat ma tdy, chét kich thich hodc cac chat gay nghién trai phép trw

trwong hop theo chi dinh ctia Bac si; hoac
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Tham gia cac phwong tién hoat dong trén khdng triv phi véi vai tro hanh khach co6
mua vé clia mot hang hang khéng dan dung co giay phép hoat dong va lich trinh
bay; hoac

Tham gia cac cudc dua, cac hoat dong thé thao chuyén nghiép, I&n cé binh khi
nén, leo nui, nhady du, xt ly chat nd hoac st dung sung; hoac

Hau qua cla hanh dong cb y hay vé y tan cdng bang vii khi nguyén t, vii khi hoa
hoc hoac vi khi sinh hoc; hoac

Chién tranh (c6 tuyén b hay khong tuyén bd), cac hoat déng thu dich, hiéu chién
hoac mang tinh chién’tranh, noi phién, ndi loan, bao ddng, bao loan dan sy hay
hoat dong lién quan dén khing bo; hoac

Hanh dong c6 y hodc co tinh toan nham truc Igi bao hiém ctia Nguoi dugc bao
hiém, B&n mua bao hiém hoac Nguw&i thu hwédng; hoac

Bénh hodc cac di tat bAm sinh; hodc

Viéc nhiém chéat phong xa; hoac

Hau qua ctia cac hoat dong quan sw trong khi dang phuc vu trong quan ngi; hoac

m) Hanh vi pham tdi cia Bén mua bao hiém, Nguwdi dwoc bao hiém hodc Ngudi thu

43.3

e)

hwdng theo phap luat hién hanh clia nwéc sé tai.
Loai trtr bao hiém d6i véi trwong hop mac phai Bénh ning giai doan cudi:
Hanwha Life Viét Nam sé& khoéng chi trd Quyén loi bao hiém theo Diéu 12, néu

Nguoi dwoc bao hiém mac phai Bénh nang giai doan cubi ma bénh nay thudc vé
Tinh trang ton tai trwéc hoac trong Théi han loai triv.

Hanwha Life Viét Nam sé& khong chi trd Quyén lgi bao hiém trong trwong hop
Nguoi d}J’o’c Qéo hiém mac phai Bénh nang giai doan cudi néu Bénh nang giai
doan cudi la két qua trwc tiép hay gian tiép cua:

Tw ttr, du trong trang thai tinh than binh thuwong hay maét tri, xay ra trong vong hai
(02) nam ke tr Ngay hop dong bao hiém bat dau c6 hiéu Iwc hoac ngay khoi phuc
hiéu lwc gan nhat cia Hop dong bao hiém (néu cd); hoac

Nhiém HIV, bij AIDS, hay cac bénh co lién quan dén HIV/AIDS (ngoai trir nhirng
trwong hop phoi nhiém do nghé nghiép nhw céng an, Bac si); hoac

St dung chat ma tuy, chét kich thich hodc cac chat gay nghién trai phép trir
trdng hop theo chi dinh clia Bac si; hoac

Tw gay thuong tich clia Nguoi dugc bao hiém, du trong trang thai tinh than binh
thwdng hay mat tri; hoac

Bénh hodc cac di tat bAm sinh; hodc

Viéc nhiém chéat phong xa; hoac

Hau qua cla hanh dong cb y hay vé y tAn cdng bang vii khi nguyén tt, vii khi hoa
hoc hoac vi khi sinh hoc; hoac

Hau qua cua cac hoat déng quan s trong khi dang phuc vu trong quan ngi; hoac
Hanh vi pham tdi cia Bén mua bao hiém, Nguwdi dwoc bdo hiém hodc Ngudi thu
hwdng theo phap luat hién hanh ctia nwéc sé tai.

Trong trwdng hop loai trir bdo hiém theo quy dinh tai Diéu 15.1, Diéu 15.2 va

Biéu 15.3 va trong truong hop Bén mua bao hiém khong vi pham Diéu 17, Hop
dong bao hiém sé cham dit hiéu Iwc, Hanwha Life Viét Nam sé chi tra so tién Ion
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hon ciia mét trong hai khoan sau:

a) Gia tri hoan lai (néu c6); hoac

b) Tdng s6 Phi bdo hiém da dong (khéng tinh 13i) cho Hop dong béao hiém, triv di
cac Quyeén lgi tien mat dinh ky da nhan,
sau khi triv di cac Khoan no (néu co).

43.5 Trong trwong hop mot hodc mot s6 Nguoi thu hwéng cb y gay ra hanh vi pham
t6i doi vp’i Nguoi dugc bao hiém nhw da néu trén, Hanwha Life Viét Nam van chi
tra Quyen loi bao hiém cho (nhirng) Ngudi thu huwdng khac theo ty 1€ thu hwdng
ma Bén mua bao hiém da chi dinh cho (nhirng) Ngwoi thu hudng nay trudce khi
xay ra sy kién bao hiém.

CHUONG Il - QUYEN VA NGHIA VU CUA BEN MUA BAO HIEM

Diéu 44: Quyén ctia Bén mua bao hiém

441 Tham gia thém San pham bao hiém bd sung
Trong thoi gian Hop ddng bao ’hiém con duy tri hiéu lyc va trong Thoi han dong
Phi bao hiém, Bén mua bao hiém co thé yéu cau tham gia thém (cac) san pham
bédo hiém bd sung véi cac diéu kién sau:

a) Hanwha Life Viét Nam dang cung cap (cac) san pham bao hiém bb sung do
tai th&i diém Bén mua bao hiém yéu cau tham gia; va

b) Bén mua bao hiém va Nguoi dwoc bdo hiém phai hdi da diéu kién dé tham
gia (cac) sadn phdm bao hiém bb sung; va

c) Bén mua bao hiém déng y déng thém Phi bao hiém cho (cac) san pham bao
hiém b sung.

44.2 Giam Sé tién bao hiém
Trong thoi gian Hop dong bao hiém con duy tri hiéu lwc, Bén mua bao hiém co
thé yéu cau giam So tieén bao hiém. Phi bao hiém va cac diéu kién khac co lién
quan cua Hop dong bao hiém sé& dwoc diéu chinh twong tng voi Sb tién bao
hiém maoi.

SO tién bao hiém mai va Phi bao hiém méi khong dwoc thap hon So tién bao
hiém t6i thiéu va Phi bao hiém toi thiéu doi véi san pham nay tai thoi diém dieu
chinh, theo quy dinh cia Hanwha Life Viét Nam.

44.3 Duy tri Hop doéng bao hiém vé&i S6 tién bao hiém giam

Sau khi Hop déng bdo hiém da cé Gia tri hoan lai, Bén mua bdo hiém co thé
dirng déng Phi bdo hiém va tiép tuc duy tri Hop déng bdo hiém nay véi Sé tién
bdo hiém méi thdp hon Sé tién bado hiém ban dau - goi 1a “Sé tién bao hiém
gidm”. B&n mua bao hiém phai théng bao bang van ban cho Hanwha Life Viét
Nam vé yéu cau dirng déng Phi bao hiém va duy tri Hop ddng bao hiém véi S
tién bao hiém gidm cham nhat 1a ba mwoi (30) ngay trwdc ngay dén han nodp Phi
bao hiém tiép theo. Trong thdi han ba mwoi (30) ngay ké tir ngay nhan duoc yéu
cau clia Bén mua bao hiém, Hanwha Life Viét Nam sé& théng bao bang van ban
Sé tién bao hiém gidm tai thoi diém dirng ndp Phi bado hiém va cac thay dbi twong
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tng co lién quan (néu cé).
Khi Hop déng bao hiém dwoc duy tri véi S6 tién bao hiém giam:

a) Bé&n mua bao hiém sé& khéng dwoc tam (ng tlr Gia tri hoan lai; va
b)  Cac san phdm bao hiém bd sung theo Hop dong bao hiém nay sé tw dong
cham dut.

44.4 Chi dinh va thay déi Ngwoi thu hwéng

(a) B&n mua bdo hiém c6 quyén chi dinh mét hodc nhiéu Nguoi thu hwdng véi sw
ddng y cla Nguoi dwoc bao hiém dé nhan Quyén loi bao hiém theo Hop dbdng
bdo hiém nay. Bén mua bao hiém cé thé quy dinh cu thé ty 1& thu hwdng ma méi
Nguw&i thu hwdng dwoc hwéng. Néu Bén mua bao hiém khoéng quy dinh cu thé thi
tat cd nhirtng Nguwoi thu hwdng sé nhan mot ty 1& bang nhau.

(b) Vao bét c luc nao trong thoi glan Hop dong bao hiém dang con duy tri hiéu lwc,
Bén mua bdo hiém cé quyén glri yéu cau bang van ban dén Hanwha Life Viét
Nam thay ddi Nguoi thu hwdng véi sy déng y clia Ngwoi dwoc bao hiém hodc ty
|& thu hwdng cla (nhitng) Nguwdi thu hwdng. Viéc thay ddi chi co hiéu lwc sau khi
Hanwha Life Viét Nam chap thuan bang van ban.

(c) Hanwha Life Viét Nam sé khong chiu bat ky trach nhiém phap ly nao lién quan
dén viéc chi dinh hay thay d6i Ngwoi thu hwéng, trir trwdng hop do 16i cla
Hanwha Life Viét Nam.

44.5 Tam rng tir Gia tri hoan lai

(a) Khi Hop ddng bao hiém da c6 Gia tri hoan lai, va Hop ddng bao hiém dang con
duy tri hiéu lwc, Bén mua bdo hiém cé thé yéu cau Hanwha Life Viét Nam tam
tng tir Gid tri hoan lai bang van ban. Sé tién tam tng tdi da bang tdm muwoi phan
tram (80%) cla Gia tri hoan lai va phai dap (rng gi¢i han tam &ng tdi thiéu do
Hanwha Life Viét Nam quy dinh vao tirng thdi diém. K& tr ngay Bén mua bao
hiém nhan tam (rng, Hanwha Life Viét Nam sé& khau trir vao Gia tri hoan lai Khoan
giam thu nhap du tw déi véi sb tién tam trng nay.

(b) Bén mua bao hiém c6 thé hoan tra sb tién tam ng cong véi Khoan gidm thu
nhap dau tw vao bat c luc nao.

(c) Hanwha Life Viét Nam sé& khau trir s tién tam (rng va Khoan gidm thu nhap dau
tw triwdc khi chi tra bat ky khoan tien nao theo Hop dong bao hiém nay.

(d) Néu khoan tam tng cong v&i Khoan giam thu nhéap dau tw vuot qua Gia tri hoan
lai, Hop dong bao hiém sé mat hiéu luc.

44.6 DPon phwong cham dirt Hop dong bao hiém

Diéu 45:  Trong thoi gian Hop dong bao hiém dang con duy tri higu lvc, Bén
mua bdo hiém c6 quyén yéu cidu chdm dut Hop déng bao hiém bang cach QU’I
thédng bao bang van ban cho Hanwha Life Viét Nam. Ngay cham dit Hop déng
bao hiém la ngay Hanwha Life Viét Nam nhan dwoc Gidy yéu cau chAm dit hiéu
lwc Hop ddng bao hiém ctia Bén mua bao hiém.

(a) Néu Bén mua bao hiém chidm dirt Hop ddng bao hiém va Hop ddng bao hiém da
co6 Gia tri hoan lai, B&n mua bao hiém sé nhan dwoc Gia tri tién mat thyc tra tinh
dén ngay Hop déng bdo hiém cham dut hiéu lwc (néu cd). Néu Hop déng béo
hiém chwa cé Gia tri hoan lai, B&n mua bao hiém sé khéng duwoc nhan lai bat ci
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khodn tién nao.
45.2 Chuyén nhwong Hop dong bao hiém

(a) Trong thoi gian Hop dong b&o hiém dang con duy tri hiéu lwc, Bén mua bao hiém
c6 thé yéu cau chuyén nhwong Hop ddng bao hiém bang cach théng bao bang
van ban cho Hanwha Life Viét Nam.

(b) Nguoi nhan chuyén nhwong Hop dong bao hiém phai hoi da diéu kién dé tré
thanh Bén mua bao hiém va cam ket thyc hién day du cac nghia vu dwgc quy
dinh theo Hop dong bao hiém.

(c) Nguoi dwoc bao hiém van phai la Nguoi dwoc bao hiém ghi trong Gidy chirng
nhan bao hiém.

(d) Viéc chuyén nhuong chi co hiéu lyc ké tir thoi diém Hanwha Life Viét Nam chap
thuan bang van ban.

(e) Sau khi viéc chuyén nhuong c6 hiéu luc:

(f) Ngwoi nhan chuyén nhuo’ng sé tré thanh Bén mua bao hiém mdi va co toan bo
quyén loi va nghia vu clia Bén mua bao hiém d6i véi Hop dbng bao hiém;

(9) (Nhirng) Nguei thu hudng duoc chi dinh trwéc khi chuyén nhwong sé tw
doéng bi hay bé.

(h) Hanwha Life Viét Nam sé& khong chiu béat ky trach nhiém phap Iy nao lién quan
dén viéc chi dinh hay thay déi Ngwoi thu hwéng, trie trwdng hop do I6i cua
Hanwha Life Viét Nam.

45.3 Khoi phuc hiéu lwc ctia Hop dong bao hiém

Khi Hop ddng bao hiém bi mét hiéu lwc theo cac quy dinh vé déng Phi bao hiém,
Gia tri hoan lai, Khodn no va Khoan gidm thu nhap dau tw trong Quy téc va biéu
khoan nay, Bén mua béo hiém co thé yéu cau Hanwha Life Viét Nam khoi phuc
hiéu lyc cta Hop doéng bao hiém trong vong hai (02) nam ké tlr ngay Hop déng
b&o hiém bi mat hiéu lwc gan nhat néu dap (rng tat ca cac diéu kién sau:

a) Bé&n mua bao hiém thanh toan toan bd sé Phi bao hiém chwa dong, cac
khoan tam ng tlr Gia tri hoan lai va cac Khoan giam thu nhap dau tw tinh dén
ngay yéu cau khéi phuc hiéu lyc Hop ddng bao hiém dwoc chap thuan; va

b) Bén mua bao hiém va Nguoi duwoc bao hiém van dap ¢ng moi diéu kién dé
c6 thé dwoc bao hiém.

Néu dwoc chap thuan, thoi diém Hop ddng bao hiém dwoc khéi phuc hiéu lwc sé
dwoc tinh tr ngay ghi trén van ban chép thuan cia Hanwha Life Viét Nam, voi
diéu kién ca Bén mua bao hiém va Ngudi dwoc bdo hiém van con sbng vao thoi
diém nay.

Diéu 46: Nghia vu ctia Bén mua bao hiém/Ngwoi dwoc bao hiém
46.1 Keé khai théng tin trung thwe va day du

a) Bén mua b&o hiém va Nguoi duwoc bao hiém co nghia vu ké khai chinh xac,
trung thwe va day da cac théng tin trén Gidy yéu ciu bao hiém, T& khai strc khée
va cac yéu cau diéu chinh, bd sung théng tin khac bang van ban dé lam co sé
cho viéc giao két hodc khéi phuc hiéu lwc Hop dbng bao hiém gitra hai bén. Tuy
tirng trwdng hop, Hanwha Life Viét Nam c6 quyén yéu cau kiém tra strc khde cla
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Nguwdi dwoc bdo hiém va/hodc B&n mua bao hiém dé lam co s& cho viéc quyét
dinh chip nhan bao hiém ho&c khéi phuc hiéu lwc Hop ddng bao hiém. Tuy
nhién, viéc kiém tra strc khde (néu co) ciing khéng thay thé cho nghia vu phai
cung cap théng tin day dd va trung thwe ctia Bén mua bao hiém/ Nguoi duwoc bao
hiém theo quy dinh tai diéu nay.

Vao béat ky thoi diém nao ké ca khi sy kién bdo hiém da xay ra hodc Hop
ddng bao hiém da chdm dut, néu Hanwha Life Viét Nam cé dd bang chirng vé
viéc Bén mua bao hiém/Nguwoi duwoc bdo hiém cb y vi pham nghia vu quy dinh tai
Diédu 17.1.a) néu trén lam anh hwédng dén quyét dinh chap thuan bao hiém hodc
khéi phuc hiéu lwc Hop ddng bao hiém cta Hanwha Life Viét Nam, Hanwha Life
Viét Nam c6 quyén don phwong chdm dit Hop ddng bao hiém, khéng thanh toan
bat c¢ Quyén loi bao hiém nao va ciing khéng hoan lai cac khoan phi bdo hiém
da dong, song sé trd cho Bén mua bao hiém Gia trj tai khodn hop dong triv di cac
Khoan no (néu co).

Trong trwdng hop Bén mua bao hiém va/hodc Ngudi dwoc bao hiém vi pham
nghia vu ké khai théng tin tai Diéu nay nhwng viéc vi pham nay khéng lam anh
hwéng t&i quyét dinh chap thuan bado hiém hodc quyét dinh khéi phuc hiéu lwc
Hop ddng bao hiém theo quy dinh ctia Hanwha Life Viét Nam tai tirng thoi diém,
Hanwha Life Viet Nam van sé chi trd Quyén loi bao hiém néu co sy kién bao hiém
xdy ra theo Quy tac va Piéu khodn cta san pham bdo hiém nay. Tuy nhién,
Hanwha Life Viét Nam c6 quyén thu thém khodn phi bdo hiém twong trng voi
murc tang rui ro (néu co).

Déng Phi bao hiém

Hanwha Life Viét Nam sé glri thw thdng bao vé viéc dong Phi bao hiém dinh ky
cho Bén mua bao hiém. Tuy nhién, Bén mua bao hiém c6 nghia vu déng Phi bao
hiém day da va dang han ngay ca khi khéng nhan dwoc thw théng bao nay.

Cap nhat thong tin

(a) Néu Bén mua bao hiém va/hodc Nguoi dwoc bao hiém thay ddi dia chi lién hé, ho

tén, hogc Chirng minh nhan dan, Bén mua bao hiém phai thong bao bang van
ban cho Hanwha Life Viét Nam trong vong ba mwoi (30) ngay ké tr ngay thay doi.

(b) Néu Nguoi dwoc bao hiém ra khdi pham vi lanh thd Viét Nam hodc Han Quéc (trir

trwdng hop tir Viét Nam sang Han Quéc hodc ngwoc lai) tir ba (03) thang tré 1én,
Bén mua bdo hiém phai théng bao bang van ban cho Hanwha Life Viét Nam t6i
thiéu ba muwoi (30) ngay trwéc ngay Nguoi dwoc bdo hiém xuat canh. Trong
trwdng hop nay, Hanwha Life Viét Nam cé quyén quyét dinh: tiép tuc thwc hién
Hop ddng bao hiém véi mirc Phi bao hiém khong thay ddi; hodc tdng Phi bao
hiém; hodc chdm dit Hop déng bao hiém va tra lai B&n mua bao hiém Gia trj tién
maét thue trd tinh dén thoi diém théng bao (néu co).

(c) Hanwha Life Viét Nam c6 quyén tir chéi chi trd Quyén lgi bdo hiém néu Bén mua

bao hiém vi pham nghia vu thdng bao vé viéc Nguwdi dwoc bao hiém ra khdi lanh
thd Viét Nam hodc Han Quéc (trir trwdng hop tr Viét Nam sang Han Quéc hoéc
nguoc lai) theo quy dinh tai Diéu 17.3.b) ndi trén. Trong trwdng hop nay, néu xay
ra sw kién bao hiém, Hanwha Life Viét Nam chi tra lai B&n mua bao hiém Gia tri
tién mat thwce tra tinh dén thoi diém xay ra sw kién bdo hiém (néu co).
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CHUONG IIl - NGHIA VU CUNG CAP VA BAO MAT THONG TIN CUA HANWHA LIFE

VIET NAM

Diéu 47: Nghia vu cung cap théng tin cia Hanwha Life Viét Nam

Khi giao két Hop dong bao hiém, Hanwha Life Viét Nam c6 trach nhiém cung cép
day du thong tin lién quan dén Hop dong bao hiém, giai thich day du cac dieu
kién, dieu khoan bao hiém cho Bén mua bao hiém/Ngwoi dwgc bao hiem.

Trong trwong hop Hanwha Life Viét Nam cb y cung cap thong tin sai sw that
nham giao két Hop ddng bao hiém thi B&n mua bao hiém cé quyén don phuong
dinh chi thwc hién Hop dong bao hiém; Hanwha Life Viét Nam phai boi thwdng
thiét hai phat sinh cho B&n mua béao hiém do viéc cung cap thong tin sai sy that.

Diéu 48: Nghia vu bao mat théng tin ciia Hanwha Life Viét Nam

Hanwha Life Viét Nam khong duoc chqyén giao thong tin ca nhan do Bén mua
bao hiem/Ngu&i dwgc bao hiem cung cap tai Hop dong bao hiém cho bat ky bén
thr ba nao khac, trir cac trwdong hop sau day:

Thu thap, st dung, chuyén giao theo yéu cau cla co quan nha nuéc cé tham
quyén hodc cho muc dich thdm dinh, tinh toan phi bao hiém, phat hanh ho’p dbng
bao hiém, thu phi bao hiém, tai bdo hiém, trich lap dw phong nghiép vu, giai quyét
chi tra quyen loi bdo hiém, nghién ctru thiét ké sadn pham, phong chéng truc loi
bao hlem nghién ctru, danh gia tinh hinh tai chinh, kha nang thanh toan, mirc d6
day da vén, yéu cau vén.

Cac trvong hop khac dwgc Bén mua bao hiém/Nguoi dwgc bao hiém dong y
bang van ban, v&i dieu kién:
Bén mua bao hiém/Nguwoi dwoc bao hiém phai dwoc thong bao vé muc dich
chuyén giao thong tin va dwoc quyén lwa chon gitra dong y hoac khong dong y
V@i viéc chuyén giao do; va
Viéc Bén mua bdo hiém/Nguwdi dwoc bao hiém tir chdi cho phép chuyén giao

thdng tin cho bén thtr ba ngoai diém a khoan nay khéng dwoc st dung lam ly do
dé t chdi giao két hgp dong.

CHUONG IV — PHi BAO HIEM - GIA HAN DONG PHi BAO HIEM

Piéu 49: Phi bao hiém

Phi bao hiém va dinh ky dong Phi bao hiém duoc ghi trong Gidy chirng nhan bao
hiém hoac cac thda thuan stra doi bd sung (néu co).

Piéu 50: Gia han déng Phi bao hiém

50.1

Thoi gian gia han déng Phi bao hiém 1a 60 (sau muwoi) ngay ké tr ngay xay ra
mot trong cac sy kién sau:

(a) Trong hai (02) Nam hop dong dau tién, khi Bén mua bao hiém khéng dong du Phi

b&o hiém dén han theo dinh ky; hoac
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(b) Sau hai (02) Nam hop dong dau tién, khi Gia tri hop déng trir di cac Khoan no

50.2

50.3

(néu c6) nhd hon hodc bang khéng (0).

Hop ddng bao hiém van duy tri hiéu lwc trong subt thoi gian gia han déng phi bao
hiém. Sau khi két thac thoi gian gia han déng phi bdo hiém, néu B&n mua bao
hiém van khéng déng phi bao hiém, Hop ddng bao hiém sé b! cham dt hiéu luc
ké tlr ngay dén han dong phi. Trong trudng hop co6 su kién bao hiém xay ra trong
thoi gian Gia han déng Phi bdo hiém, Hanwha Life Viét Nam sé tri di cac Khoan
no (néu co) trudc khi thanh toan quyén loi bao hiém.

Thoi gian gia han dong Phi bao hiém cho (cac) san pham bao hiém bd sung ciing
la sau muoi (60) ngay ké tlr ngay dén han déng Phi bao hiém. Khi hét thoi han
nay, néu Bén mua bao hiém chwa dong da Phi bdo hiém cua tat ca san pham bd
sung, va trong trudng hop Gia tri hop ddng khoéng da dé chi trd Phi bao hiém va
cac Khoan no (néu cé) theo quy dinh ciia Hanwha Life Viét Nam tai tirng thoi
diém, (cac) san pham bao hiém bd sung s& mét hiéu lyc.

CHUONG V - GIAI QUYET QUYEN LO'I BAO HIEM

Diéu 51: Ngw®i nhan quyén loi bao hiém

51.1

Hanwha Life Viét Nam sé chi trd Quyén Ioi bao hiém theo th ty wu tién sau:

Trong trwéng hop Nguwdi dwoc bao hiém ti vong:

(a) (Nhirng) Nguoi thu hwédng; hoac

(b) Bén mua bado hiém; hoac

(c) (Nhirtng) Nguoi thira ké hop phap ctia Ngwdi duwoc bao hiém.

51.2

Trong cac trwedng hop khac:

(a) Bén mua bao hiém; hoac

(b) (Nhirng) Nguoi thu hwédng; hoac

(c) (Nhirng) Ngudi thira ké hop phap cla Bén mua bao hiém.

Diéu 52: Thu tuc giai quyét Quyeén lgi bao hiém

52.1

Quyén loi dao han, Quyén lgi tién mat dinh ky va Quyén loi tién mat bo
sung

Nguwoi nhan quyén lgi bdo hiém phai cung cap cho Hanwha Life Viét Nam cac
giay to sau:

(a) Gidy yéu cau chi trd Quyén loi bao hiém theo mau ctia Hanwha Life Viét Nam da

dwoc dién diy da va chinh xac;

(b) Ban gbc Hop ddéng bao hiém va céc thda thuan sira ddi bd sung (néu co);

(c) Cac giay to chirng minh quyen dwoc nhan quyen loi bdo hiém nhw: chirng minh

nhan dan/hé chiéu, gidy Gy quyén hodc cac gidy t& hop Ié khac.
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52.2 Khi Ngwei dwoe bao hiém tir vong

Nguoi thu hwdng, bang chi phi ctia minh, phai cung cap cho Hanwha Life Viét
Nam cac giay t& sau(tuy tieng tredng hop):

1. Gidy yéu cau giai quyét quyén loi bao hiém treong hop tir vong dién thong tin day
da va chinh xac (theo mau ciia Hanwha Life Viét Nam)

2. Ban gbc Hop dong bao hiém, cac thoa thuan bd sung va cac tai liéu dinh kem khac
(néu co);

3. Ban sao c6 chirng thuc Gidy chirng tlr, Gidy bao tlr (néu cd)
4. Ban sao sb hd khau gia dinh c6 théng tin khai t&r clia nguwdi dwoc bdo hiém

5. Chirng t& néu t& vong do tai nan:

5.a H6 so vu tai nan do Céng an cé thAm quyén thiét |ap:

a.1. Bién ban kham nghiém hién trwong & So doé hién trwdng vu tai nan

a.2. Bién ban giai quyét tai nan

a.3. Bién ban két luan diéu tra

a.4. Bién ban kham nghiém ti thi (néu tlr vong tai chd)/ Bién ban ban giao t& thi

5.b Trong trwong hop khdng cé Cong an co thdm quyén lap hd so vu tai nan:
Twong trinh chi tiét vé tai nan dan dén tlr vong, co xac nhan nguyén nhan ti vong
cua Cong an cap Quan/Huyén tré& 1én.

5.c HO so'y té thé hién viéc diéu tri sau tai nan néu co vao vién (Ban sao bénh an/
tom tat bénh an/Giay ra vién).

6. Ching tr t&r vong do bénh:

6.1 Gidy ra vién, Gidy chuyén vién (néu co), Gidy chirng nhan phau thuat, Ban
sao bénh an/ tom tat bénh an

6.2 S6 kham bénh (néu cd), ban sao cac két qua xét nghiém, Bang ké chi phi
kham chira bénh

7. Xac nhan Nguwoi Giam ho/dai dién hop phap (trwong hop ngwoi thy hwéng la tré
em/nguwdi mat nang Iwc hanh vi dan sw)

8. Ban sao Chirng minh nhan dan/ Thé can cwédc/ hd chiéu cla Nguwoi dai dién hop
phap (néu co)

9. Di chuc/Xac nhan hang thira ké cé Gy quyén (trwong hop Hop ddng bao hiém
khéng cé ngudi thu hwdng hodc Bén mua bdo hiém da tlr vong)

10.Gi4y Gy quyén cho Céng ty (theo mau ctia Hanwha Life Viét Nam).
52.3 Khi Ngwei dwoe bao hiém bi Thwong tat toan bé va vinh vién

Nguoi thu hwdng, bang chi phi cia minh, phai cung cap cho Hanwha Life Viét
Nam cac giay t& sau (tuy tieng trwdng hop):

1. Giay yéu cau gidi quyét quyen loi bdo hiém treong ho’p Thwong tat toan bé va
vinh vién dién théng tin day dd va chinh xac (theo mau ctia Hanwha Life Viét Nam)
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Ban gbéc Hop ddng bdo hiém, cac thda thuan bd sung va cac tai liéu dinh kém
khac (néu co)

Chtrng nhan thuong tat toan bo va vinh vién cAp béi Hoi ddng giam dinh y khoa
cap tinh (trwong hop TTTB&VV) thyc hién sau 6 thang nhung khong qua 12
thang ké tr ngay dwoc chan doan thuong tat.

H6 so vu tai nan gay ra Thwong tat toan bo va vinh vién

4.1. Bién ban kham nghiém hién trwéng & So dé hién trwdng vu tai nan

4.2. Bién ban gidi quyét tai nan, bién ban giam dinh phap y (néu cé)

4.3. Bién ban két luan diéu tra

Gidy ra vién, Gidy chuyén vién (néu co), Gidy chirng nhan phau thuat, Ban sao
bénh an/ tém tat bénh an do Bénh vién cap (néu co)

Sb kham bénh, ban sao cac két qua xét nghiém, Bang ké& chi phi kham chira
bénh.

7. Ban sao thé bao hiémy té (Néu cd)

8. Xac nhan Nguwoi Giam hd/dai dién hgp phap (trwong hop nguwdi thu hwédng la tré

em/nguwdi mat nang lwe hanh vi dan sw)

Ban sao Chirng minh nhan dan/ Thé c&n cuwdc/ HO chiéu cia Nguoi dai dién hop
phap (néu co)

10.Gi4y Uy quyén cho Céng ty (theo mau ctia Hanwha Life Viét Nam).

52.4

Khi Ngwei dwoc bao hiém mac phai Bénh ning giai doan cubi

Nguoi thu hwdng, bang chi phi cia minh, phai cung cap cho Hanwha Life Viét
Nam cac giay t& sau (tuy tieng trwdng hop):

1 Glay yéu cau giai quyet quyén loi bao hiém treong ho’p Thwong tat toan bé va vinh

vién dién théng tin day di va chinh xac (theo mau ctia Hanwha Life Viét Nam)

2 Ban gbc Hop ddng bdo hiém, cac théa thuan bd sung va céc tai liéu dinh kém khac

(néu co)

3 Giay xac nhan tinh trang thwong tat/bénh ctia Ngudi duwoc bao hiém do co’ quan co

4

thAm quyén cap (néu co).

- Néu Nguoi duwoc bao hiém bij liét hoan toan thi viéc xac nhén,phéi dwoc thuwe
hién sau 6 (sau) thang nhwng khéng qua 12 (muoi hai) thang ké tlr ngay xay ra
Tai nan hoac tlr ngay tinh trang liét nay dwgc chan doan.

- Néu Nguoi dwoc bao hiém bi mat hoan toan tay hodc chan hodc mat, viéc xac
nhan nay co thé thwc hién vao bat ky théi diem nao.

Bién ban tai nan, Bién ban giam dinh phap y (néu co)

5 Gidy ra vién, Gidy chuyén vién (néu cé), Gidy chirng nhan phau thuat, Ban sao

bénh an/ tém tat bénh an cé chan doan bénh hiém nghéo do Bénh vién cép (néu
co)

6 S6 kham bénh, ban sao cac két qua xét nghiém, Bang ké chi phi kham chira bénh.

7 Ban sao thé bdo hiém y t& (Néu co)
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8 Xac nhan Nguoi Giam ho/dai dién hop phap (trwong hop ngudi thu hwdng la tré
em/ngw®i mat nang Iwc hanh vi dan sy)

9 Ban sao Ching minh nhan dan/ Thé can cwédc/ HO chiéu clia Nguwdi dai dién hop
phap (néu co)

10 Gi4y Uy quyén cho Céng ty (theo mau ctia Hanwha Life Viét Nam).

52.5 Ngoai cac gidy t& néu trén, Hanwha Life Viét Nam co quyén yéu cau Nguwoi nhan
quyén loi bao hiém cung cép thém cac bang chirng hoac giay to khac dé giup cho
viéc giai quyet quyén loi bao hiém (néu c0) nham cung cO chirng tw day da va
hop & dé& giup cho viéc giai quyét quyen loi bao hiém. Chi phi cung cép cac
chirng tr hodc gidy t& khac lién quan dén s kién bao hiém do Hanwha Life Viét
Nam chi tra.

52.6 Th&i han nép ho so yéu cau giai quyét Quyeén loi bao hiém

Thoi han yéu cau gidi quyét Quyén lgi bao hiém la muoi hai (12) thang ké tir
ngay Nguwoi dugc bao hiém tt& vong, hodc Ngudi duwgc bao hiém duoc co quany
té c6 thAm quyén xac nhan tinh trang Thuo’ng tat toan bod va vinh vién/mac phai
Bénh nang giai doan cudi. Thoi gian xay ra sw kién bat kha khang hoac tr& ngai
khach quan khac khéng tinh vao Thoi han yéu cau gidi quyét quyén loi bao hiém.

Trong trwong hop Nguwoi nhan quyen loi bdo hiém chirng minh dwoc rang Nguoi
nhan quyen loi bao hlem khong biét thdi diém xay ra sw kién bao hiém, thoi han
yéu cau giai quyét quyen loi bao hiém la muoi hai (12) thang tinh tr ngay Nguoi
nhan quyén loi bao hiém biét viéc xay ra s kién bao hiém do.

Piéu 53: Thi han va phwong thire chi tra Quyén loi bao hiém

53.1 Th&i han giai quyét Quyén Igi bao hiém

Thoi han gidi quyét Quyén loi bao hlem la ba mwoi (30) ngay ké tor ngay Hanwha
Life Viét Nam nhan dwoc hd so yéu cau gidi quyét Quyén loi bao hiém day da va
hop I€.

Néu qua thoi han trén, doi véi cac ho so dwoc chap thuan chi tra Quyén loi bao
hiém, Hanwha Life Viét Nam s& phai tra thém lai theo [ai suat co ban do Ngéan
hang Nha nuwéc Viét Nam quy dinh tai thoi dieém chi tra.

53.2 Phwong thirc chi tra Quyén lgi bao hiém

Quyén loi bao hiém sé& dwoc chi trd bang tién Dong Vit Nam dwai hinh thirc
chuyén khoan hoéc‘theo hinh th’u’c théa thuan khac gilra Hanwha Life Viét Nam
v&i Ngudi nhan quyen lgi bao hiém.

CHUONG VI - CAC PIEU KHOAN KHAC

Diéu 54: Piéu khoan mién truy xét

Trir trwong hop B&n mua bao hiém cb tinh gian dbi, cac thong tin ké khai khong
chinh xac hoac bi bo sét trong HO so yéu cau bép hiém hoac cac giay to lién
quan sé khong bi truy xét sau khi Hop dong bao hiém da co hiéu lwc du hai (02)
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nam ké to Ngay Ho’p ddng bao hiém bat dau co hiéu lwc hodc tr ngay khoi phuc
hiéu lwc gan nhat ctia Hop déng bao hiém, tuy trwéng hop ndo xay ra sau. Diéu
khodn mién truy xét nay khéng ap dung cho trweng hop ké khai nham tudi
va’hoac gidi tinh quy dinh tai Diéu 24.

Truwéng hop “cb tinh gian déi” dwoc hiéu 1a sy cb y ké khai khoéng trung thuc vé
cac thong tin ma néu Hanwha Life Viét Nam biét dwoc, Hanwha Life Viét Nam da
khéng chap nhan bao hiém hoadc bao hiém vé&i mirc Phi bao hiém cao hon.

Diéu 55: Ké khai nham tudi va gi&i tinh ciia Ngwoi dwoce bao hiém

Khi yéu ciu tham gia béo hiém, Bén mua bao hiém phai cung cép ngay sinh va
giGi tinh dung ctia Nguoi duwoc bao hiém va Bén mua bdo hiém trong Gidy Yéu
cau bdo hiém. Tuy nhién, sau khi Hanwha Life Viét Nam da phat hanh Giay
Chrng nhan bao hiém, néu phat hién c6 sw nham 1an, thi c6 thé diéu chinh theo
cac nguyén tac sau:

(a) Néu viéc ké khai nhdm tudi va’hodc gidi tinh dan dén sé Phi bao hiém phai dong

lon hon Phi bao hiém quy dinh trong Giay Chirng nhan bao hiém, SO tién bao
hiém sé dwoc dieu chinh giam twong tng theo d6 tudi va/hodac gidi tinh ding va
s6 Phi bdo hiém da dong.

(b) Néu viéc ké khai nhdm tudi va’hodc gisi tinh dan dén sb Phi bao hiém phai dong

it hon Phi bdo hiém quy dinh trong Gidy Chirng nhan bao hiém, sé Phi bdo hiém
phai déng sé duoc diéu chinh gidm theo do tudi va/hodc gidi tinh dung va twong
ing v&i Sb tién bao hiém. Hanwha Life Viét Nam sé tra lai s6 Phi bao hiém da
dong vuot qua (khéng tinh 13i) cho Bén mua bao hiém. Cac Quyén lgi bdo hiém
theo Hop ddng bao hiém van khéng thay dbi.

(c) Néu tudi dung ctia Ngudi dwoc bdo hiém khong thudc nhom tudi cé thé duoc

Hanwha Life Viét Nam ch&p nhan bdo hiém thi Hanwha Life Viét Nam c6 quyén
hdy bd Hop ddng bdo hiém va tra lai tbng Phi bao hiém da déng (khéng tinh 14i)
cho Bé&n mua bao hiém sau khi khau trir (cac) Quyén lgi bao hiém da nhan va chi
phi kham, xét nghiém y khoa (néu co).

Diéu 56: Cham dirt hiéu Iwc Hop déng bao hiém

Hop déng bdo hiém sé& chdm dt hiéu lyc ké tir thdi diém mét trong cac trwdng
hop sau xay ra:

(a) Ngwoi duwoc bao hiém tir vong; hoac
(b) Quyén lgi bao hiém Thwong tat toan bd va vinh vién/Bénh ndng giai doan cubi

ctia Nguwdi dwoc bao hiém dwoc Hanwha Life Viét Nam chi tra day da; hodc

(c) Vao Ngay dao han Hop dbng bao hiém; hoac

(d) Hop ddng bao hiém da mat hiéu lwc hon hai mwoi bdn (24) thang; hodc

(e) Hop ddng bdo hiém dwoc chdm dit hiéu luc trudc thdi han theo yéu cau cla

Bén mua bao hiém; hodc

(f) Hop ddng bao hiém bi chdm dit do nhirng nguyén nhan khac dwoc quy dinh

trong Quy tac va Diéu khoan nay; hodc

(g9) Cac trwong hop khac theo quy dinh cta phap luat.
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Diéu 57: Giai quyét tranh chap

57.1

57.2

Trwdng hop xay ra tranh chép lién quan dén Hop déng bao hiém néu khong thé
gidi quyét duwoc bang thwong lwong hodc hoa gidi, thi mét trong cac bén cé thé
kién ra tda an tai noi Hanwha Life Viét Nam c6 tru s& chinh hodc noi Bén mua
bao hiém cw trd hop phap dé giai quyét.

Thoi hiéu khéi kién vé Hop dong bao hiém la ba (03) nam ké tir thoi diém phat sinh
tranh chap.
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	Điều 1: Định nghĩa
	1.1 Hanwha Life Việt Nam: là Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam, Giấy phép thành lập và hoạt động số 51GP/KDBH đề ngày 12/06/2008, điều chỉnh lần thứ 5 theo Giấy phép điều chỉnh số 51/GPĐC05/KDBH đề ngày 26/06/2014 cấp bởi Bộ Tài Chính.
	1.2 Bên mua bảo hiểm: là cá nhân hoặc tổ chức kê khai và ký tên trên Giấy yêu cầu bảo hiểm, thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng bảo hiểm với Hanwha Life Việt Nam và nộp Phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là Người được bảo hiểm và/hoặc Người thụ hưởng.
	Điều 2: Nếu Bên mua bảo hiểm là cá nhân thì cá nhân đó phải từ đủ mười tám (18) tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, và hiện đang cư trú tại Việt Nam.
	Điều 3: Nếu Bên mua bảo hiểm là tổ chức thì tổ chức đó phải được thành lập và đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
	3.1 Người được bảo hiểm: là người mà sức khỏe và tính mạng được Hanwha Life Việt Nam đồng ý bảo hiểm theo các quy định trong Quy tắc và Điều khoản này. Người được bảo hiểm có thể đồng thời là Bên mua bảo hiểm và/hoặc Người thụ hưởng.
	Người được bảo hiểm phải:
	Điều 4: là cá nhân hiện đang cư trú tại Việt Nam;
	Điều 5: nằm trong độ tuổi từ không (0) đến sáu mươi (60) tuổi vào Ngày hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực;
	Điều 6: Tuổi tối đa vào ngày Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt là tám mươi (80) tuổi.
	6.1 Người thụ hưởng: là cá nhân hoặc tổ chức được Bên mua bảo hiểm chỉ định với sự đồng ý của Người được bảo hiểm nhận toàn bộ hoặc một phần quyền lợi bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm. Người thụ hưởng được ghi tên trong Giấy yêu cầu bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm và các thỏa thuận sửa đổi bổ sung khác (nếu có) của Hợp đồng bảo hiểm.
	6.2 Tuổi bảo hiểm: là tuổi vào sinh nhật vừa qua của Người được bảo hiểm. Tuổi bảo hiểm của Người được bảo hiểm được dùng làm cơ sở tính phí bảo hiểm, chi trả quyền lợi bảo hiểm và để áp dụng Quy tắc và Điều khoản này và các Quy tắc và Điều khoản có liên quan khác của Hợp đồng bảo hiểm. Tất cả các từ “tuổi” sử dụng trong Hợp đồng bảo hiểm đều được hiểu là “tuổi bảo hiểm”.
	6.3 Giấy chứng nhận bảo hiểm: là văn bản xác nhận bảo hiểm do Hanwha Life Việt Nam phát hành, liệt kê các chi tiết chính của Hợp đồng bảo hiểm và là bằng chứng của việc giao kết Hợp đồng bảo hiểm giữa Hanwha Life Việt Nam và Bên mua bảo hiểm.
	6.4 Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm: bao gồm Giấy yêu cầu bảo hiểm, giấy xác nhận và những thông tin bằng văn bản có liên quan đến việc yêu cầu tham gia Hợp đồng bảo hiểm do đích thân Bên mua bảo hiểm hoặc đại diện hợp pháp của Bên mua bảo hiểm ký tên và cung cấp cho Hanwha Life Việt Nam.
	6.5 Ngày Hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực: là ngày phát sinh trách nhiệm bảo hiểm của Hanwha Life Việt Nam và được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.
	Nếu Hanwha Life Việt Nam chấp thuận bảo hiểm, đồng thời Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm vẫn còn sống hoặc vẫn đang hoạt động hợp pháp (nếu Bên mua bảo hiểm là một tổ chức) vào thời điểm Hanwha Life Việt Nam cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm, Ngày Hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực là ngày Bên mua bảo hiểm hoàn tất Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và đóng đủ khoản Phí bảo hiểm đầu tiên theo Quy tắc và Điều khoản này, trừ khi có thỏa thuận khác.
	6.6 Ngày kỷ niệm Hợp đồng bảo hiểm: là ngày kỷ niệm hàng năm của Ngày Hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực.
	6.7 Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng: là ngày lặp lại hàng tháng của Ngày hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực. Nếu tháng không có ngày này, ngày cuối tháng sẽ là Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng
	6.8 Ngày đáo hạn Hợp đồng bảo hiểm: được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm, là ngày cuối cùng của thời hạn bảo hiểm nếu Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực vào thời điểm đó.
	6.9 Số tiền bảo hiểm: là số tiền mà Hanwha Life Việt Nam nhận bảo hiểm và được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận bằng văn bản khác (nếu có).
	6.10 Phí bảo hiểm: là số tiền mà Bên mua bảo hiểm phải thanh toán cho Hanwha Life Việt Nam để được bảo hiểm theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm.
	6.11 Phí bảo hiểm định kỳ: là số tiền mà Bên mua bảo hiểm phải thanh toán cho Hanwha Life Việt Nam vào Ngày định kỳ đóng phí để được bảo hiểm theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm.
	6.12 Phí bảo hiểm quy năm: là Phí bảo hiểm được tính toán dựa trên tuổi và giới tính của Người được bảo hiểm theo Số tiền bảo hiểm và định kỳ đóng phí năm và không bao gồm khoản phí tăng thêm do kết quả thẩm định của Hanwha Life Việt Nam.
	6.13 Ngày định kỳ đóng phí: là ngày Bên mua bảo hiểm phải đóng các khoản Phí bảo hiểm đến hạn cho Hanwha Life Việt Nam theo quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận bằng văn bản khác (nếu có).
	6.14 Giá trị hợp đồng: là số tiền được tích lũy từ các khoản Phí bảo hiểm sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan khác. Giá trị hợp đồng được tính lãi hàng tháng theo mức Lãi suất công bố quy định trong bản Quy tắc và Điều khoản sản phẩm này.
	6.15 Giá trị hoàn lại: là số tiền Bên mua bảo hiểm có thể nhận được khi Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt trước thời hạn Hợp đồng bảo hiểm. Giá trị hoàn lại được xác định là Giá trị hợp đồng trừ đi chi phí chấm dứt hợp đồng. Hanwha Life Việt Nam có trách nhiệm tính Giá trị hoàn lại phù hợp cơ sở kỹ thuật đã đăng ký với Bộ Tài chính. Giá trị hoàn lại ước tính vào Ngày kỷ niệm hợp đồng hàng năm được thể hiện tại tài liệu minh họa bán hàng.
	Hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có Giá trị hoàn lại sau khi có hiệu lực đủ hai (02) năm và Bên mua bảo hiểm đã đóng đầy đủ hai (02) năm Phí bảo hiểm.
	6.16 Giá trị tiền mặt thực trả: là tổng số tiền mà Bên mua bảo hiểm sẽ nhận lại vào thời điểm yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm, bao gồm:
	Giá trị hoàn lại; trừ đi
	Các Khoản nợ (nếu có).
	6.17 Lãi suất đảm bảo: là mức lãi suất năm phần trăm trên năm (5%/năm) mà Hanwha Life Việt Nam cam kết chi trả và được tính trên Giá trị hợp đồng.
	6.18 Lãi suất công bố: là mức lãi suất mà Bên mua bảo hiểm được hưởng do Hanwha Life Việt Nam công bố theo định kỳ hàng tháng trên trang thông tin điện tử (website) của Hanwha Life Việt Nam và/hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác. Lãi suất công bố sẽ không thấp hơn Lãi suất đảm bảo của Hanwha Life Việt Nam.
	6.19 Khoản nợ: là bất cứ khoản tiền nào mà Bên mua bảo hiểm còn nợ Hanwha Life Việt Nam bao gồm, nhưng không giới hạn ở các khoản sau đây:
	Điều 7: Các khoản nợ Phí bảo hiểm; và
	Điều 8: Các khoản tạm ứng từ Giá trị hoàn lại của Hợp đồng bảo hiểm; và
	Điều 9: Khoản giảm thu nhập đầu tư phát sinh từ việc tạm ứng từ Giá trị hoàn lại của Hợp đồng bảo hiểm.
	9.1 Khoản giảm thu nhập đầu tư: là số tiền thu nhập từ hoạt động đầu tư bị giảm do Bên mua bảo hiểm tạm ứng từ Giá trị hoàn lại của Hợp đồng bảo hiểm hoặc nợ Phí bảo hiểm. Khoản giảm thu nhập đầu tư được tính theo tỷ lệ phần trăm của số tiền tạm ứng từ Giá trị hoàn lại của Hợp đồng bảo hiểm hoặc nợ Phí bảo hiểm theo quy định của Hanwha Life Việt Nam tại từng thời điểm.
	9.2 Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: nghĩa là khi:
	Điều 10: Người được bảo hiểm bị thương tật do Tai nạn hoặc bệnh tật, làm mất hoặc liệt hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của:
	10.1 Bệnh nặng giai đoạn cuối: Người được bảo hiểm được kết luận là bệnh không thể chữa khỏi và tiên lượng tử vong trong vòng mười hai (12) tháng. Bệnh phải được xác định bởi Bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện hoặc được chấp thuận bởi Hanwha Life Việt Nam.
	10.2 Thời hạn loại trừ: là thời gian chín mươi (90) ngày kể từ Ngày hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực hoặc chín mươi (90) ngày kể từ ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của Hợp đồng bảo hiểm (nếu có).
	10.3 Tình trạng tồn tại trước: là:
	10.4 Bác sĩ: là những người có bằng tốt nghiệp Bác sĩ y khoa, có đủ trình độ chuyên môn, đang hành nghề Bác sĩ hợp pháp theo quy định pháp luật hiện hành để cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ y tế và đang công tác tại Bệnh viện. Bác sĩ không phải là vợ/chồng, cha/mẹ, con, anh chị em ruột hay người thân của Người được bảo hiểm/ Bên mua bảo hiểm.
	10.5 Bệnh viện: là một cơ sở được thành lập và hoạt động hợp pháp theo luật pháp Việt Nam hoặc Hàn Quốc, chủ yếu để chăm sóc và điều trị những người bị ốm hoặc bị thương. Cơ sở đó phải được cấp giấy phép là Bệnh viện
	10.6 Tai nạn: là một hoặc một chuỗi sự kiện khách quan xảy ra do tác động của một lực, một vật bất ngờ từ bên ngoài lên cơ thể Người được bảo hiểm và gây ra thương tật hoặc tử vong cho Người được bảo hiểm. Các sự kiện này chỉ được xem là Tai nạn theo định nghĩa của Quy tắc và Điều khoản này, nếu hội đủ các điều kiện sau:
	10.7 Chức năng sinh hoạt hàng ngày: là các hoạt động sau:

	Điều 11: Hợp đồng bảo hiểm
	Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa Bên mua bảo hiểm và Hanwha Life Việt Nam, bao gồm và được cấu thành bởi các văn bản sau:

	Điều 12: Thủ tục tham gia bảo hiểm
	12.1 Khi yêu cầu tham gia bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm phải kê khai thông tin chính xác, đầy đủ, trung thực và trực tiếp ký tên vào Giấy yêu cầu bảo hiểm, đính kèm các giấy tờ theo quy định của Hanwha Life Việt Nam và đóng khoản Phí bảo hiểm đầu tiên.
	12.2 Để Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được chấp thuận, Bên mua bảo hiểm phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm với Người được bảo hiểm, như sau:
	12.3 Trường hợp Bên mua bảo hiểm không phải là Người được bảo hiểm:

	Điều 13: Bảo hiểm tạm thời
	13.1 Bảo hiểm tạm thời chỉ áp dụng cho trường hợp Người được bảo hiểm của sản phẩm chính tử vong do Tai nạn trong Thời hạn bảo hiểm tạm thời.
	13.2 Thời hạn bảo hiểm tạm thời bắt đầu từ khi Bên mua bảo hiểm nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hợp lệ và đóng đủ khoản Phí bảo hiểm đầu tiên theo quy định tại Điều 3.1.
	13.3 Thời hạn bảo hiểm tạm thời sẽ chấm dứt vào một trong các ngày sau, tùy ngày nào đến trước:
	13.4 Trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn trong Thời hạn bảo hiểm tạm thời, Hanwha Life Việt Nam sẽ chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm và sẽ:
	13.5 Quyền lợi bảo hiểm tạm thời nêu trên sẽ không được chi trả nếu Người được bảo hiểm tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào sau đây gây ra, dù trực tiếp hay gián tiếp:

	Điều 14: Thời hạn xem xét lại
	Điều 15: Thời hạn đóng Phí bảo hiểm và Thời hạn Hợp đồng bảo hiểm
	15.1 Thời hạn Hợp đồng bảo hiểm được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận sửa đổi (nếu có), là mười (10), mười lăm (15) hoặc hai mươi (20) năm, tùy theo Bên mua bảo hiểm lựa chọn tại thời điểm tham gia bảo hiểm.
	15.2 Thời hạn đóng Phí bảo hiểm được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận sửa đổi (nếu có). Tại thời điểm tham gia bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm có thể lựa chọn một trong các lựa chọn về Thời hạn đóng Phí bảo hiểm như sau:
	Điều 16: Đối với Thời hạn Hợp đồng bảo hiểm bằng mười (10) năm: Thời hạn đóng Phí bảo hiểm là sáu (6) hoặc mười (10) năm.

	16.1 Sau Thời hạn xem xét lại, Bên mua bảo hiểm không được thay đổi Thời hạn đóng Phí bảo hiểm và/hoặc Thời hạn Hợp đồng bảo hiểm.

	CHƯƠNG II - QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
	Điều 17: Quyền lợi tiền mặt định kỳ
	Điều 18: Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn duy trì hiệu lực, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả Quyền lợi tiền mặt định kỳ theo định kỳ và bằng tỷ lệ phần trăm (%) của Phí bảo hiểm quy năm tại thời điểm chi trả, như quy định tại bảng dưới đây:
	Điều 19: (Những) Quyền lợi tiền mặt định kỳ đã phát sinh theo định kỳ như quy định trên có thể để lại tại tài khoản Hanwha Life Việt Nam và hưởng lãi theo Lãi suất công bố do Hanwha Life Việt Nam quy định tại từng thời điểm.
	Điều 20: Trước khi chi trả Quyền lợi bảo hiểm này, Hanwha Life Việt Nam sẽ khấu trừ các Khoản nợ (nếu có).

	Điều 21: Quyền lợi tiền mặt bổ sung
	Điều 22: (Những) Quyền lợi tiền mặt bổ sung là khoản lãi của quỹ chủ hợp đồng, thực hiện theo nguyên tắc phân chia thặng dư đã được Bộ Tài chính phê chuẩn, bổ sung, định kỳ công bố và được dùng làm căn cứ xác định.
	Điều 23: Trước khi chi trả Quyền lợi bảo hiểm này, Hanwha Life Việt Nam sẽ khấu trừ các Khoản nợ (nếu có).

	Điều 24: Quyền lợi đảm bảo Giá trị hợp đồng
	24.1 Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm đang còn hiệu lực, Giá trị hợp đồng sẽ được tính lãi hàng tháng theo mức Lãi suất công bố tại từng thời điểm. Lãi suất công bố sẽ đảm bảo không thấp hơn năm phần trăm trên năm (5%/năm).
	24.2 Giá trị hợp đồng sẽ được tính lãi hàng tháng theo mức Lãi suất công bố tại từng thời điểm. Tiền lãi sẽ được tính bằng phương pháp lãi suất kép và được cộng dồn vào Giá trị hợp đồng.

	Điều 25: Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong
	Điều 26: Trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn duy trì hiệu lực, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả giá trị lớn hơn giữa:
	Điều 27: Một trăm phần trăm (100%) Số tiền bảo hiểm; hoặc
	Điều 28: Giá trị hợp đồng.
	Điều 29: Trước khi chi trả Quyền lợi bảo hiểm này, Hanwha Life Việt Nam sẽ khấu trừ các Khoản nợ (nếu có).

	Điều 30: Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
	Điều 31: Trong trường hợp Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn duy trì hiệu lực và trước khi Người được bảo hiểm tròn sáu mươi lăm (65) tuổi, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả giá trị lớn hơn giữa:
	Điều 32: Một trăm phần trăm (100%) Số tiền bảo hiểm; hoặc
	Điều 33: Giá trị hợp đồng.
	Điều 34: Trong trường hợp Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn từ sáu mươi lăm (65) tuổi và trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả Giá trị hợp đồng tại thời điểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn và Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực.
	Điều 35: Trước khi chi trả Quyền lợi bảo hiểm này, Hanwha Life Việt Nam sẽ khấu trừ các Khoản nợ (nếu có).

	Điều 36: Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Bệnh nặng giai đoạn cuối
	Điều 37: Trong trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Bệnh nặng giai đoạn cuối trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn duy trì hiệu lực, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả giá trị lớn hơn giữa:
	Điều 38: Một trăm phần trăm (100%) Số tiền bảo hiểm; hoặc
	Điều 39: Giá trị hợp đồng.
	Điều 40: Trước khi chi trả Quyền lợi bảo hiểm này, Hanwha Life Việt Nam sẽ khấu trừ các Khoản nợ (nếu có).

	Điều 41: Quyền lợi đáo hạn
	41.1 Vào Ngày đáo hạn Hợp đồng bảo hiểm, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả một trăm phần trăm (100%) Giá trị hợp đồng.
	41.2 Trước khi chi trả Quyền lợi bảo hiểm này, Hanwha Life Việt Nam sẽ khấu trừ các Khoản nợ (nếu có).

	Điều 42: Giới hạn về quyền lợi bảo hiểm đối với trẻ em
	Điều 43: Các điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm
	43.1 Loại trừ bảo hiểm đối với trường hợp Người được bảo hiểm tử vong:
	Hanwha Life Việt Nam sẽ không chi trả Quyền lợi bảo hiểm theo Điều 10, nếu Người được bảo hiểm tử vong do bất cứ nguyên nhân nào, dù trực tiếp hay gián tiếp sau đây gây ra:
	a) Tự tử, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí, xảy ra trong vòng hai (02) năm kể từ Ngày hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của Hợp đồng bảo hiểm (nếu có); hoặc
	b) Nhiễm HIV, bị AIDS, hay các bệnh có liên quan đến HIV/AIDS (ngoại trừ những trường hợp phơi nhiễm do nghề nghiệp như công an, Bác sĩ); hoặc
	c) Sử dụng chất ma túy, chất kích thích hoặc các chất gây nghiện trái phép trừ trường hợp theo chỉ định của Bác sĩ; hoặc
	d) Hậu quả của hành động cố ý hay vô ý tấn công bằng vũ khí nguyên tử, vũ khí hóa học hoặc vũ khí sinh học; hoặc
	e) Chiến tranh (có tuyên bố hay không tuyên bố), các hoạt động thù địch, hiếu chiến hoặc mang tính chiến tranh, nội chiến, nổi loạn, bạo động, bạo loạn dân sự hay hoạt động liên quan đến khủng bố; hoặc
	f) Hậu quả của các hoạt động quân sự trong khi đang phục vụ trong quân ngũ; hoặc
	g) Hành động cố ý hoặc có tính toán nhằm trục lợi bảo hiểm của Người được bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng; hoặc
	h) Hành vi phạm tội của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng theo pháp luật hiện hành của nước sở tại.

	43.2 Loại trừ bảo hiểm đối với trường hợp Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:
	43.3 Loại trừ bảo hiểm đối với trường hợp mắc phải Bệnh nặng giai đoạn cuối:
	43.4 Trong trường hợp loại trừ bảo hiểm theo quy định tại Điều 15.1, Điều 15.2 và Điều 15.3 và trong trường hợp Bên mua bảo hiểm không vi phạm Điều 17, Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả số tiền lớn hơn của một trong hai khoản sau:
	a) Giá trị hoàn lại (nếu có); hoặc
	b) Tổng số Phí bảo hiểm đã đóng (không tính lãi) cho Hợp đồng bảo hiểm, trừ đi các Quyền lợi tiền mặt định kỳ đã nhận,

	sau khi trừ đi các Khoản nợ (nếu có).
	43.5 Trong trường hợp một hoặc một số Người thụ hưởng cố ý gây ra hành vi phạm tội đối với Người được bảo hiểm như đã nêu trên, Hanwha Life Việt Nam vẫn chi trả Quyền lợi bảo hiểm cho (những) Người thụ hưởng khác theo tỷ lệ thụ hưởng mà Bên mua bảo hiểm đã chỉ định cho (những) Người thụ hưởng này trước khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

	Điều 44: Quyền của Bên mua bảo hiểm
	44.1 Tham gia thêm Sản phẩm bảo hiểm bổ sung
	a) Hanwha Life Việt Nam đang cung cấp (các) sản phẩm bảo hiểm bổ sung đó tại thời điểm Bên mua bảo hiểm yêu cầu tham gia; và
	b) Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm phải hội đủ điều kiện để tham gia (các) sản phẩm bảo hiểm bổ sung; và
	c) Bên mua bảo hiểm đồng ý đóng thêm Phí bảo hiểm cho (các) sản phẩm bảo hiểm bổ sung.

	44.2 Giảm Số tiền bảo hiểm
	44.3 Duy trì Hợp đồng bảo hiểm với Số tiền bảo hiểm giảm
	a) Bên mua bảo hiểm sẽ không được tạm ứng từ Giá trị hoàn lại; và
	b) Các sản phẩm bảo hiểm bổ sung theo Hợp đồng bảo hiểm này sẽ tự động chấm dứt.

	44.4 Chỉ định và thay đổi Người thụ hưởng
	(a) Bên mua bảo hiểm có quyền chỉ định một hoặc nhiều Người thụ hưởng với sự đồng ý của Người được bảo hiểm để nhận Quyền lợi bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này. Bên mua bảo hiểm có thể quy định cụ thể tỷ lệ thụ hưởng mà mỗi Người thụ hưởng được hưởng. Nếu Bên mua bảo hiểm không quy định cụ thể thì tất cả những Người thụ hưởng sẽ nhận một tỷ lệ bằng nhau.
	(b) Vào bất cứ lúc nào trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm đang còn duy trì hiệu lực, Bên mua bảo hiểm có quyền gửi yêu cầu bằng văn bản đến Hanwha Life Việt Nam thay đổi Người thụ hưởng với sự đồng ý của Người được bảo hiểm hoặc tỷ lệ thụ hưởng của (những) Người thụ hưởng. Việc thay đổi chỉ có hiệu lực sau khi Hanwha Life Việt Nam chấp thuận bằng văn bản.
	(c) Hanwha Life Việt Nam sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc chỉ định hay thay đổi Người thụ hưởng, trừ trường hợp do lỗi của Hanwha Life Việt Nam.

	44.5 Tạm ứng từ Giá trị hoàn lại
	(a) Khi Hợp đồng bảo hiểm đã có Giá trị hoàn lại, và Hợp đồng bảo hiểm đang còn duy trì hiệu lực, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu Hanwha Life Việt Nam tạm ứng từ Giá trị hoàn lại bằng văn bản. Số tiền tạm ứng tối đa bằng tám mươi phần trăm (80%) của Giá trị hoàn lại và phải đáp ứng giới hạn tạm ứng tối thiểu do Hanwha Life Việt Nam quy định vào từng thời điểm. Kể từ ngày Bên mua bảo hiểm nhận tạm ứng, Hanwha Life Việt Nam sẽ khấu trừ vào Giá trị hoàn lại Khoản giảm thu nhập đầu tư đối với số tiền tạm ứng này.
	(b) Bên mua bảo hiểm có thể hoàn trả số tiền tạm ứng cộng với Khoản giảm thu nhập đầu tư vào bất cứ lúc nào.
	(c) Hanwha Life Việt Nam sẽ khấu trừ số tiền tạm ứng và Khoản giảm thu nhập đầu tư trước khi chi trả bất kỳ khoản tiền nào theo Hợp đồng bảo hiểm này.
	(d) Nếu khoản tạm ứng cộng với Khoản giảm thu nhập đầu tư vượt quá Giá trị hoàn lại, Hợp đồng bảo hiểm sẽ mất hiệu lực.

	44.6 Đơn phương chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm
	Điều 45: Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm đang còn duy trì hiệu lực, Bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Hanwha Life Việt Nam. Ngày chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm là ngày Hanwha Life Việt Nam nhận được Giấy yêu cầu chấm dứt hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm của Bên mua bảo hiểm.
	(a) Nếu Bên mua bảo hiểm chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm đã có Giá trị hoàn lại, Bên mua bảo hiểm sẽ nhận được Giá trị tiền mặt thực trả tính đến ngày Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực (nếu có). Nếu Hợp đồng bảo hiểm chưa có Giá trị hoàn lại, Bên mua bảo hiểm sẽ không được nhận lại bất cứ khoản tiền nào.

	45.2 Chuyển nhượng Hợp đồng bảo hiểm
	(a) Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm đang còn duy trì hiệu lực, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu chuyển nhượng Hợp đồng bảo hiểm bằng cách thông báo bằng văn bản cho Hanwha Life Việt Nam.
	(b) Người nhận chuyển nhượng Hợp đồng bảo hiểm phải hội đủ điều kiện để trở thành Bên mua bảo hiểm và cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định theo Hợp đồng bảo hiểm.
	(c) Người được bảo hiểm vẫn phải là Người được bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.
	(d) Việc chuyển nhượng chỉ có hiệu lực kể từ thời điểm Hanwha Life Việt Nam chấp thuận bằng văn bản.
	(e) Sau khi việc chuyển nhượng có hiệu lực:
	(f) Người nhận chuyển nhượng sẽ trở thành Bên mua bảo hiểm mới và có toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm đối với Hợp đồng bảo hiểm;
	(g) (Những) Người thụ hưởng được chỉ định trước khi chuyển nhượng sẽ tự động bị hủy bỏ.
	(h) Hanwha Life Việt Nam sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc chỉ định hay thay đổi Người thụ hưởng, trừ trường hợp do lỗi của Hanwha Life Việt Nam.

	45.3 Khôi phục hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm
	a) Bên mua bảo hiểm thanh toán toàn bộ số Phí bảo hiểm chưa đóng, các khoản tạm ứng từ Giá trị hoàn lại và các Khoản giảm thu nhập đầu tư tính đến ngày yêu cầu khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm được chấp thuận; và
	b) Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm vẫn đáp ứng mọi điều kiện để có thể được bảo hiểm.


	Điều 46: Nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm
	46.1 Kê khai thông tin trung thực và đầy đủ
	a) Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm có nghĩa vụ kê khai chính xác, trung thực và đầy đủ các thông tin trên Giấy yêu cầu bảo hiểm, Tờ khai sức khỏe và các yêu cầu điều chỉnh, bổ sung thông tin khác bằng văn bản để làm cơ sở cho việc giao kết hoặc khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm giữa hai bên. Tùy từng trường hợp, Hanwha Life Việt Nam có quyền yêu cầu kiểm tra sức khỏe của Người được bảo hiểm và/hoặc Bên mua bảo hiểm để làm cơ sở cho việc quyết định chấp nhận bảo hiểm hoặc khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, việc kiểm tra sức khỏe (nếu có) cũng không thay thế cho nghĩa vụ phải cung cấp thông tin đầy đủ và trung thực của Bên mua bảo hiểm/ Người được bảo hiểm theo quy định tại điều này.
	b) Vào bất kỳ thời điểm nào kể cả khi sự kiện bảo hiểm đã xảy ra hoặc Hợp đồng bảo hiểm đã chấm dứt, nếu Hanwha Life Việt Nam có đủ bằng chứng về việc Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm cố ý vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 17.1.a) nêu trên làm ảnh hưởng đến quyết định chấp thuận bảo hiểm hoặc khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm của Hanwha Life Việt Nam, Hanwha Life Việt Nam có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm, không thanh toán bất cứ Quyền lợi bảo hiểm nào và cũng không hoàn lại các khoản phí bảo hiểm đã đóng, song sẽ trả cho Bên mua bảo hiểm Giá trị tài khoản hợp đồng trừ đi các Khoản nợ (nếu có).
	c) Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm và/hoặc Người được bảo hiểm vi phạm nghĩa vụ kê khai thông tin tại Điều này nhưng việc vi phạm này không làm ảnh hưởng tới quyết định chấp thuận bảo hiểm hoặc quyết định khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm theo quy định của Hanwha Life Việt Nam tại từng thời điểm, Hanwha Life Việt Nam vẫn sẽ chi trả Quyền lợi bảo hiểm nếu có sự kiện bảo hiểm xảy ra theo Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm này. Tuy nhiên, Hanwha Life Việt Nam có quyền thu thêm khoản phí bảo hiểm tương ứng với mức tăng rủi ro (nếu có).

	46.2 Đóng Phí bảo hiểm
	46.3 Cập nhật thông tin
	(a) Nếu Bên mua bảo hiểm và/hoặc Người được bảo hiểm thay đổi địa chỉ liên hệ, họ tên, hoặc Chứng minh nhân dân, Bên mua bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho Hanwha Life Việt Nam trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày thay đổi.
	(b) Nếu Người được bảo hiểm ra khỏi phạm vi lãnh thổ Việt Nam hoặc Hàn Quốc (trừ trường hợp từ Việt Nam sang Hàn Quốc hoặc ngược lại) từ ba (03) tháng trở lên, Bên mua bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho Hanwha Life Việt Nam tối thiểu ba mươi (30) ngày trước ngày Người được bảo hiểm xuất cảnh. Trong trường hợp này, Hanwha Life Việt Nam có quyền quyết định: tiếp tục thực hiện Hợp đồng bảo hiểm với mức Phí bảo hiểm không thay đổi; hoặc tăng Phí bảo hiểm; hoặc chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm và trả lại Bên mua bảo hiểm Giá trị tiền mặt thực trả tính đến thời điểm thông báo (nếu có).
	(c) Hanwha Life Việt Nam có quyền từ chối chi trả Quyền lợi bảo hiểm nếu Bên mua bảo hiểm vi phạm nghĩa vụ thông báo về việc Người được bảo hiểm ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc Hàn Quốc (trừ trường hợp từ Việt Nam sang Hàn Quốc hoặc ngược lại) theo quy định tại Điều 17.3.b) nói trên. Trong trường hợp này, nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm, Hanwha Life Việt Nam chỉ trả lại Bên mua bảo hiểm Giá trị tiền mặt thực trả tính đến thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (nếu có).


	Điều 47: Nghĩa vụ cung cấp thông tin của Hanwha Life Việt Nam
	Điều 48: Nghĩa vụ bảo mật thông tin của Hanwha Life Việt Nam
	Điều 49: Phí bảo hiểm
	Phí bảo hiểm và định kỳ đóng Phí bảo hiểm được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận sửa đổi bổ sung (nếu có).

	Điều 50: Gia hạn đóng Phí bảo hiểm
	50.1 Thời gian gia hạn đóng Phí bảo hiểm là 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày xảy ra một trong các sự kiện sau:
	(a) Trong hai (02) Năm hợp đồng đầu tiên, khi Bên mua bảo hiểm không đóng đủ Phí bảo hiểm đến hạn theo định kỳ; hoặc
	(b) Sau hai (02) Năm hợp đồng đầu tiên, khi Giá trị hợp đồng trừ đi các Khoản nợ (nếu có) nhỏ hơn hoặc bằng không (0).

	50.2 Hợp đồng bảo hiểm vẫn duy trì hiệu lực trong suốt thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm. Sau khi kết thúc thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm, nếu Bên mua bảo hiểm vẫn không đóng phí bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm sẽ bị chấm dứt hiệu lực kể từ ngày đến hạn đóng phí. Trong trường hợp có sự kiện bảo hiểm xảy ra trong thời gian Gia hạn đóng Phí bảo hiểm, Hanwha Life Việt Nam sẽ trừ đi các Khoản nợ (nếu có) trước khi thanh toán quyền lợi bảo hiểm.
	50.3 Thời gian gia hạn đóng Phí bảo hiểm cho (các) sản phẩm bảo hiểm bổ sung cũng là sáu mươi (60) ngày kể từ ngày đến hạn đóng Phí bảo hiểm. Khi hết thời hạn này, nếu Bên mua bảo hiểm chưa đóng đủ Phí bảo hiểm của tất cả sản phẩm bổ sung, và trong trường hợp Giá trị hợp đồng không đủ để chi trả Phí bảo hiểm và các Khoản nợ (nếu có) theo quy định của Hanwha Life Việt Nam tại từng thời điểm, (các) sản phẩm bảo hiểm bổ sung sẽ mất hiệu lực.

	Điều 51: Người nhận quyền lợi bảo hiểm
	Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả Quyền lợi bảo hiểm theo thứ tự ưu tiên sau:
	51.1 Trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong:
	(a) (Những) Người thụ hưởng; hoặc
	(b) Bên mua bảo hiểm; hoặc
	(c) (Những) Người thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm.

	51.2 Trong các trường hợp khác:
	(a) Bên mua bảo hiểm; hoặc
	(b) (Những) Người thụ hưởng; hoặc
	(c) (Những) Người thừa kế hợp pháp của Bên mua bảo hiểm.


	Điều 52: Thủ tục giải quyết Quyền lợi bảo hiểm
	52.1 Quyền lợi đáo hạn, Quyền lợi tiền mặt định kỳ và Quyền lợi tiền mặt bổ sung
	(a) Giấy yêu cầu chi trả Quyền lợi bảo hiểm theo mẫu của Hanwha Life Việt Nam đã được điền đầy đủ và chính xác;
	(b) Bản gốc Hợp đồng bảo hiểm và các thỏa thuận sửa đổi bổ sung (nếu có);
	(c) Các giấy tờ chứng minh quyền được nhận quyền lợi bảo hiểm như: chứng minh nhân dân/hộ chiếu, giấy ủy quyền hoặc các giấy tờ hợp lệ khác.

	52.2 Khi Người được bảo hiểm tử vong
	52.3 Khi Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
	52.4 Khi Người được bảo hiểm mắc phải Bệnh nặng giai đoạn cuối
	52.5 Ngoài các giấy tờ nêu trên, Hanwha Life Việt Nam có quyền yêu cầu Người nhận quyền lợi bảo hiểm cung cấp thêm các bằng chứng hoặc giấy tờ khác để giúp cho việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm (nếu có) nhằm củng cố chứng từ đầy đủ và hợp lệ để giúp cho việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Chi phí cung cấp các chứng từ hoặc giấy tờ khác liên quan đến sự kiện bảo hiểm do Hanwha Life Việt Nam chi trả.
	52.6 Thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm

	Điều 53: Thời hạn và phương thức chi trả Quyền lợi bảo hiểm
	53.1 Thời hạn giải quyết Quyền lợi bảo hiểm
	53.2 Phương thức chi trả Quyền lợi bảo hiểm

	Điều 54: Điều khoản miễn truy xét
	Trừ trường hợp Bên mua bảo hiểm cố tình gian dối, các thông tin kê khai không chính xác hoặc bị bỏ sót trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hoặc các giấy tờ liên quan sẽ không bị truy xét sau khi Hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực đủ hai (02) năm kể từ Ngày Hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực hoặc từ ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của Hợp đồng bảo hiểm, tùy trường hợp nào xảy ra sau. Điều khoản miễn truy xét này không áp dụng cho trường hợp kê khai nhầm tuổi và/hoặc giới tính quy định tại Điều 24.

	Điều 55: Kê khai nhầm tuổi và giới tính của Người được bảo hiểm
	Khi yêu cầu tham gia bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm phải cung cấp ngày sinh và giới tính đúng của Người được bảo hiểm và Bên mua bảo hiểm trong Giấy Yêu cầu bảo hiểm. Tuy nhiên, sau khi Hanwha Life Việt Nam đã phát hành Giấy Chứng nhận bảo hiểm, nếu phát hiện có sự nhầm lẫn, thì có thể điều chỉnh theo các nguyên tắc sau:
	(a) Nếu việc kê khai nhầm tuổi và/hoặc giới tính dẫn đến số Phí bảo hiểm phải đóng lớn hơn Phí bảo hiểm quy định trong Giấy Chứng nhận bảo hiểm, Số tiền bảo hiểm sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng theo độ tuổi và/hoặc giới tính đúng và số Phí bảo hiểm đã đóng.
	(b) Nếu việc kê khai nhầm tuổi và/hoặc giới tính dẫn đến số Phí bảo hiểm phải đóng ít hơn Phí bảo hiểm quy định trong Giấy Chứng nhận bảo hiểm, số Phí bảo hiểm phải đóng sẽ được điều chỉnh giảm theo độ tuổi và/hoặc giới tính đúng và tương ứng với Số tiền bảo hiểm. Hanwha Life Việt Nam sẽ trả lại số Phí bảo hiểm đã đóng vượt quá (không tính lãi) cho Bên mua bảo hiểm. Các Quyền lợi bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm vẫn không thay đổi.
	(c) Nếu tuổi đúng của Người được bảo hiểm không thuộc nhóm tuổi có thể được Hanwha Life Việt Nam chấp nhận bảo hiểm thì Hanwha Life Việt Nam có quyền hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm và trả lại tổng Phí bảo hiểm đã đóng (không tính lãi) cho Bên mua bảo hiểm sau khi khấu trừ (các) Quyền lợi bảo hiểm đã nhận và chi phí khám, xét nghiệm y khoa (nếu có).


	Điều 56: Chấm dứt hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm
	(a) Người được bảo hiểm tử vong; hoặc
	(b) Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn/Bệnh nặng giai đoạn cuối của Người được bảo hiểm được Hanwha Life Việt Nam chi trả đầy đủ; hoặc
	(c) Vào Ngày đáo hạn Hợp đồng bảo hiểm; hoặc
	(d) Hợp đồng bảo hiểm đã mất hiệu lực hơn hai mươi bốn (24) tháng; hoặc
	(e) Hợp đồng bảo hiểm được chấm dứt hiệu lực trước thời hạn theo yêu cầu của Bên mua bảo hiểm; hoặc
	(f) Hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt do những nguyên nhân khác được quy định trong Quy tắc và Điều khoản này; hoặc
	(g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

	Điều 57: Giải quyết tranh chấp
	57.1 Trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm nếu không thể giải quyết được bằng thương lượng hoặc hòa giải, thì một trong các bên có thể kiện ra tòa án tại nơi Hanwha Life Việt Nam có trụ sở chính hoặc nơi Bên mua bảo hiểm cư trú hợp pháp để giải quyết.
	57.2 Thời hiệu khởi kiện về Hợp đồng bảo hiểm là ba (03) năm kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.


